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	CHÍNH PHỦ




Số:       /202.../NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày         tháng      năm 2022



NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 và bổ sung các khoản 9, 10, 11, 12, 13 Điều 3 như sau:

“6. Khai thác tận dụng là việc chặt hạ cây rừng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học, giải phóng mặt bằng các dự án khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thanh lý rừng trồng và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Điều 51 Luật Lâm nghiệp và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
7. Khai thác tận thu là việc thu gom những cây gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ bị đổ gẫy, bị chết do do tự nhiên hoặc do thiên; gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ khô, mục, cành, ngọn còn nằm lại trong rừng.

9. Số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm là số tiền Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thực tế thu được từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12, gồm tiền ủy thác thực nhận từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả và lãi tiền gửi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

10. Hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng là việc hấp thụ khí các-bon-níc (CO2) từ bầu khí quyển thông qua quá trình quang hợp của cây rừng và được lưu giữ trong rừng; lượng hấp thụ các-bon của rừng tính bằng tấn khí CO2.

11. Kết quả giảm phát thải là lượng giảm phát thải khí nhà kính và lượng hấp thụ các-bon tăng thêm trong phạm vi thực hiện giảm phát thải so với mức tham chiếu xác định; kết quả giảm phát thải tính bằng tấn khí CO2; 1 tấn khí CO2 từ kết quả giảm phát thải tương đương với 1 tín chỉ các-bon rừng sau khi được xác minh, công nhận khi tham gia mua bán trên thị trường các bon.

12. Thỏa thuận, hợp đồng (gọi chung là Thỏa thuận) giảm phát thải là văn bản được ký giữa bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh.

13. Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí sử dụng môi trường rừng là dự án đặc thù ngành lâm nghiệp liên quan đến việc sử dụng môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí mà không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước về rừng, tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất và dưới lòng đất (sau đây gọi chung là dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí).”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 4 như sau:

“a) Rừng tự nhiên trên đồi, núi đất và đồng bằng: chiều cao trung bình của cây rừng từ 5,0 m trở lên; rừng khộp và kiểu rừng ở điều kiện sinh thái đặc biệt khác: chiều cao trung bình của cây rừng từ 3,0 m trở lên.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 5 như sau:

“a) Rừng trồng trên đồi, núi đất và đồng bằng: chiều cao trung bình của cây rừng từ 5,0 m trở lên; rừng trồng trên đất ngập phèn, ở độ cao trên 1.000m, cây lâm nghiệp đa tác dụng và rừng trồng ở điều kiện sinh thái đặc biệt khác, chiều cao trung bình của cây rừng từ 3,0 m trở lên.”.
4. Bổ sung các khoản 6, 7, 8 và 9 Điều 9 như sau:    

“6. Việc điều chỉnh tăng diện tích khu rừng đặc dụng (mở rộng diện tích khu rừng đặc dụng) từ việc chuyển loại rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này đối với phần diện tích được điều chỉnh tăng thêm của khu rừng đặc dụng.

7. Việc điều chỉnh giảm diện tích khu rừng đặc dụng khi chuyển loại sang rừng sản xuất hoặc rừng phòng hộ hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được thực hiện khi chuyển loại rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 39, 40, 41 và 42 Nghị định này.

Sau khi cấp thẩm quyền quyết định chuyển loại rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đồng bộ với chuyển mục đích sử dụng đất, chủ rừng tiến hành cập nhật hồ sơ quản lý rừng của chủ rừng.
8. Việc chuyển loại giữa các khu rừng đặc dụng bao gồm: vườn quốc gia, khu dự trữ thiện nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh và khu bảo vệ cảnh quan với nhau khi đáp ứng được các tiêu chí quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 Nghị định này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

9. Điều chỉnh các phân khu chức năng của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo tồn loài - sinh cảnh được thực hiện trong quá trình điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của khu rừng đặc dụng theo tiêu chí các phân khu chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 
“1. Chủ rừng tổ chức lập đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được duyệt. Nội dung chủ yếu của đề án bao gồm:

a) Đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch, thực trạng, tiềm năng tổ chức và các loại sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

b) Thuyết minh sơ bộ phương án phát triển các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm: vị trí, diện tích, hiện hạng, mục đích, thời gian và phương thức tổ chức thực hiện;

c) Địa điểm, quy mô xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Các giải pháp thực hiện đề án, gồm: giải pháp về vốn, nguồn lực đầu tư; các giải pháp về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường;

đ) Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

e) Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000;
g) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng các tuyến, điểm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000: Xác định các phân khu trong đề án; xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ, tầng cao công trình đối với từng tuyến, điểm; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có); các yêu cầu khác đảm bảo khai thác, quản lý rừng bền vững (nếu có);

h) Bản vẽ và thuyết minh về định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: khu vực dự kiến điểm đấu nối, mạng lưới giao thông; hệ thống đấu nối và khả năng cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc; phòng cháy chữa cháy;
i) Kinh phí lập đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cân đối trong kế hoạch tài chính hằng năm, từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng hoặc từ nguồn thu và tài trợ hợp pháp khác theo quy định hiện hành của pháp luật.”. 

2. Hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm:

a) Tờ trình của chủ rừng (bản chính); 

b) Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại khoản 1 Điều này (bản chính).
3. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

a) Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý, hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để tổ chức thẩm định. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ rừng để hoàn thiện;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại điểm a khoản này chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung đề án. Trong quá trình thẩm định, tùy theo yêu cầu của nội dung đề án, cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến phối hợp thẩm định của cơ quan chuyên môn về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đó; trong đó, phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng ở địa phương (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý) và cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) về nội dung xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình xây dựng. Nội dung lấy ý kiến và trả lời ý kiến phải được thể hiện cụ thể trong văn bản.
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại điểm a khoản này hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại điểm a khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng là căn cứ để chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khai thác môi trường rừng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”.

đ) Cơ quan quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thực hiện theo quy định tại khoản này.

4. Nội dung thẩm định đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, bao gồm:

a) Sự phù hợp của nội dung đề án với phương án quản lý rừng bền vững của khu rừng đặc dụng được phê duyệt;

b) Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch;

c) Địa điểm, quy mô xây dựng các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Thời gian, phương thức tổ chức thực hiện;

đ) Các giải pháp pháp về vốn, nguồn lực đầu tư, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường;

e) Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

g) Sự phù hợp của đề án với yêu cầu về nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;

h) Các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.”.

5. Tổ chức thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

a) Việc tổ chức thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm các nội dung: lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; nội dụng, trình tự lập, thẩm định và quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng; khởi công xây dựng, quản lý xây dựng các công trình của dự án.

b) Chủ rừng chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân lập dự án khai thác môi trường rừng đối với phương thức tự tổ chức, hợp tác, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân đã được lựa chọn, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng lập dự án khai thác môi trường rừng đối với phương thức cho thuê môi trường rừng phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt. Nội dung, trình tự lập, thẩm định và quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng thực hiện theo tại khoản này.

c) Nội dung chủ yếu của dự án khai thác môi trường rừng gồm thuyết minh dự án, bản đồ, hồ sơ bản vẽ thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

- Thuyết minh dự án: thuyết minh chi tiết các tuyến, điểm tổ chức du lịch; địa điểm, quy mô xây dựng các công trình phục vụ du lịch; phương thức tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch; vốn đầu tư, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư; phương thức phân chia lợi nhuận, lợi ích; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động du lịch; nghĩa vụ và quyền hạn của các bên có liên quan; các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức giám sát hoạt động du lịch;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu vực dự án tỷ lệ 1/500 theo hệ quy chiếu VN2000, trong đó: xác định các lô đất trong khu vực quy hoạch; xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, tầng cao công trình đối với từng lô đất; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có); các yêu cầu khác đảm bảo quản lý rừng bền vững (nếu có); 

- Bản vẽ thiết kế tỷ lệ 1/100 đến 1/200 thể hiện giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng; màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác; phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình; hồ sơ khảo sát phục vụ thiết kế (nếu có);

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án;

- Tài liệu khác có liên quan.

d) Hồ sơ trình thẩm định dự án gồm: 

- Văn bản đề nghị của chủ rừng đối với dự án thực hiện theo hình thức tự tổ chức hoặc hợp tác, liên kết; văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng (bản chính); 

- Hồ sơ dự án quy định tại điểm c khoản này (bản chính); 

- Tài liệu về báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Các tài liệu khác có liên quan.

đ) Cơ quan thẩm định dự án: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định dự án khai thác môi trường rừng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý; Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương chủ trì tổ chức thẩm định dự án khai thác môi trường rừng đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

e) Nội dung thẩm định dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của nội dung dự án với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được duyệt;

- Đánh giá về giải pháp tổ chức thực hiện dự án, phương thức tổ chức kinh doanh dịch vụ; các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và tổ chức giám sát hoạt động du lịch;
- Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm: xác định tổng vốn đầu tư dự án; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân kỳ đầu tư; phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội; nghĩa vụ và quyền hạn của các bên có liên quan;

- Sự phù hợp của hồ sơ bản vẽ thiết kế với các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được xác định trong danh mục;

- Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

- Các nội dung trong dự án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

g) Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án 

Người đại diện theo pháp luật của chủ rừng quyết định phê duyệt đối với dự án thực hiện theo hình thức tự tổ chức hoặc hợp tác, liên kết. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng quyết định phê duyệt đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng. 

h) Trình tự  thẩm định, phê duyệt dự án

- Tổ chức, cá nhân đề nghị trình thẩm định dự án gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm d khoản này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến cơ quan thẩm định dự án theo quy định tại điểm đ khoản này;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đơn vị, tổ chức, cá nhân trình hồ sơ biết để hoàn thiện.

- Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định quy định tại điểm đ khoản này tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung dự án;

Tùy theo yêu cầu nội dung của dự án, cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đó; trong đó, phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng ở địa phương (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý) và cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) về nội dung xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình xây dựng. Nội dung lấy ý kiến và trả lời phải được thể hiện cụ thể trong văn bản.
- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định dự án  tổng hợp, ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định tới đơn vị trình thẩm định dự án;

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt dự án  không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và kết quả thẩm định.
i) Chủ rừng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng hoặc hợp tác, liên kết thực hiện dự án khai thác môi trường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

k) Kinh phí lập dự án khai thác môi trường rừng 
- Đối với hình thức tự tổ chức, kinh phí lập dự án được cân đối trong kế hoạch tài chính hằng năm, từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng hoặc từ nguồn thu và tài trợ hợp pháp khác theo quy định hiện hành của pháp luật; 

- Đối với hình thức hợp tác, liên kết, kinh phí lập dự án do hai bên thỏa thuận. 

- Đối với hình thức cho thuê môi trường rừng, kinh phí lập dự án do tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng bảo đảm.”.
 6. Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
a) Chủ rừng được phép cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Việc cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải được thông báo công khai, rộng rãi theo quy định.

b) Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cho thuê môi trường rừng gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Thông tin chung về chủ rừng;

- Vị trí, diện tích, địa điểm dự kiến tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo hình thức cho thuê môi trường rừng;

- Tóm tắt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt;

- Hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng quy định tại điểm c khoản này;

- Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký.

c) Hồ sơ kỹ thuật lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng bao gồm: 
- Năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

- Phương án tổ chức kinh doanh phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng đặc dụng được phê duyệt; 

- Phương án đầu tư tài chính; dự kiến nguồn thu và phương án giá thuê môi trường rừng;

- Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn hợp đồng;

- Cam kết thời gian thực hiện dự án, thời gian khai thác, phát sinh doanh thu;

- Ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân đã nhận giao khoán bảo vệ rừng được đánh giá là thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

d) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng lập hồ sơ đăng ký theo các yêu cầu do chủ rừng thông báo, nộp cho chủ rừng. 

đ) Chủ rừng căn cứ hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân, tổ chức đánh giá hoặc thuê đơn vị có chức năng đánh giá để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng đảm bảo theo tiêu chí của hồ sơ kỹ thuật và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn của mình. Trường hợp chỉ có một tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, chủ rừng tiến hành đàm phán, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng, đảm bảo giá thuê không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm, thuộc phạm vi diện tích thuê môi trường rừng. Trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên đủ điều kiện thì lựa chọn tổ chức, cá nhân có số điểm đánh giá hồ sơ cao nhất; trong đó, yếu tố giá là một tiêu chí trong hồ sơ kỹ thuật, đảm bảo không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm, thuộc phạm vi diện tích thuê môi trường rừng.

e) Giá cho thuê môi trường rừng trong hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu và phải quy ra giá trị tuyệt đối để chủ rừng đánh giá, được ghi rõ trong hợp đồng cho thuê môi trường rừng. Trường hợp sau khi ký hợp đồng, tỷ lệ phần trăm doanh thu theo thực tế được quy ra giá trị tuyệt đối thấp hơn mức giá trị tuyệt đối ghi trong hợp đồng ký kết thì số tiền tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng nộp cho chủ rừng tối thiểu bằng số tiền ghi trong hợp đồng. Tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng thì không phải thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Nghị định này.

g) Thời gian thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng, hết thời gian cho thuê nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu thì chủ rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê.
h) Trước khi ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng theo Mẫu số 01  Phụ lục IA kèm theo Nghị định này, chủ rừng phải điều tra thống kê tài nguyên rừng, đảm bảo diện tích cho thuê phải liền vùng, liền khoảnh và phải xác định rõ các vị trí, địa điểm được phép xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích cho thuê để làm cơ sở bàn giao quản lý việc thực hiện hợp đồng. 

7. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về trình tự, điều kiện lựa chọn và thực hiện hợp đồng với tổ chức tư vấn xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng; trình tự, điều kiện lựa chọn và thực hiện hợp đồng với tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng.”.   

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; điểm a, điểm c khoản 4 và bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt được lập các tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng, kết hợp tổ chức tham quan du lịch sinh thái và giáo dục môi trường rừng dựa trên đường mòn có sẵn với chiều rộng lòng đường tối đa 2,5 m, đường cáp trên không, đường cáp ngầm dưới mặt đất, trạm quan sát cảnh quan, lều trú chân, cầu dành cho người đi bộ ở khu ngập nước, biển chỉ dẫn bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 4 như sau:

“a) Không ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn, không phá vỡ cảnh quan môi trường, không chặt phá rừng; các công trình xây dựng phải dựa vào thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; chiều cao tối đa của công trình nghỉ dưỡng không quá 12m.

c) Chỉ được xây dựng các công trình ở những nơi đất trống, khoảng đất trống, mặt nước, kênh rạch, trảng cỏ, đất có cây bụi, tre, nứa, đảm bảo không tác động đến sinh trưởng, phát triển và phục hồi  tự nhiên của cây rừng, với quy mô, diện tích các công trình kiến trúc và hạ tầng phục vụ cho hoạt động dịch vụ - du lịch tối đa 15% diện tích trong hợp đồng hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng thuộc đối tượng quy định tại khoản này. Quy mô cụ thể được xác định trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.”.

c) Bổ sung khoản 5, khoản 6 như sau:

“5. Khởi công xây dựng các công trình dự án khai thác môi trường rừng:

a) Chủ rừng; tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng nộp các hồ sơ, tài liệu gồm:

- Đề nghị khởi công xây dựng của chủ rừng đối với dự án thực hiện theo hình thức tự tổ chức; hợp tác, liên kết hoặc của tổ chức, cá nhân đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng theo Mẫu số 02 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này (bản chính);
- Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án khai thác môi trường rừng của cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều này (bản sao có chứng thực);

- Văn bản quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều này (bản sao có chứng thực);

- Văn bản quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao quản lý diện tích đất, rừng hoặc quyết định thành lập khu rừng của cấp có thẩm quyền cấp cho chủ rừng (bản sao công chứng);

- Hợp đồng cho thuê môi trường rừng đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng (bản sao công chứng);

- Hợp đồng hợp tác, liên kết đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp tác, liên kết (bản sao công chứng).

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại điểm a khoản này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý) hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương (đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) gửi văn bản thông báo chấp thuận khởi công xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tới đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.
 6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng, chủ đầu tư dự án khai thác môi trường rừng và cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp trong quá trình quản lý xây dựng, khai thác, vận hành công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng.”.

7. Bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 17 như sau: 
“6. Việc điều chỉnh tăng diện tích khu rừng phòng hộ (mở rộng diện tích khu rừng phòng hộ) từ việc chuyển loại rừng đặc dụng hoặc rừng sản xuất hoặc rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này đối với phần diện tích được điều chỉnh tăng thêm (diện tích mở rộng) của khu rừng phòng hộ.

7. Việc điều chỉnh giảm diện tích khu rừng phòng hộ là việc chuyển loại sang rừng sản xuất hoặc sang rừng đặc dụng hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được thực hiện khi chuyển loại rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 39, 40, 41 và 42 Nghị định này.

Sau khi cấp thẩm quyền quyết định chuyển loại rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đồng bộ với chuyển mục đích sử dụng đất, chủ rừng tiên hành cập nhật hồ sơ quản lý rừng của chủ rừng.”.
8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 và bổ sung khoản 5 của Điều 20 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Phương thức khai thác do chủ rừng tự quyết định; đối với rừng tre, nứa được khai thác chọn không quá 30% trữ lượng trên diện tích đưa vào khai thác; đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 như sau:

“c) Phương thức khai thác

Khai thác tỉa thưa cây trồng chính thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp lâm sinh. Khai thác chọn cây trồng chính với cường độ mỗi lần không quá 20% trữ lượng trong lô, sau khai thác đảm bảo độ tàn che tối thiểu là 0,6 và phân bố đều trong lô; đối với rừng ngập mặn, ngập phèn mật độ cây trồng chính lần cuối để lại sau khai thác chọn ít nhất 1.500 cây/ha đối với và phân bố đều trong lô. Khai thác trắng theo băng với chiều rộng băng không quá 30 m; khai thác trắng theo đám với diện tích đám khai thác không quá 3 ha, tổng diện tích khai thác hằng năm không vượt quá 20% tổng diện tích rừng đã đạt tiêu chuẩn phòng hộ của khu rừng.”.
c) Bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Khai thác tận thu gỗ rừng tự nhiên, gỗ rừng trồng

a) Đối tượng: cây gỗ bị đỗ gãy, bị chết do thiên tai; gỗ cháy, gỗ khô mục, cành ngọn còn nằm lại trong rừng.

b) Điều kiện: chủ rừng phải lập phương án khai thác tận thu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau: 
“1. Chủ rừng tổ chức lập đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được duyệt. Nội dung chủ yếu của đề án bao gồm:

a) Đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch, thực trạng, tiềm năng tổ chức và các loại sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

b) Thuyết minh sơ bộ phương án phát triển các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm: vị trí, diện tích, hiện hạng, mục đích, thời gian và phương thức tổ chức thực hiện;

c) Địa điểm, quy mô xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Các giải pháp thực hiện đề án, gồm: giải pháp về vốn, nguồn lực đầu tư; các giải pháp về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường;

đ) Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

e) Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng phòng hộ tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000;
g) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng các tuyến, điểm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng phòng hộ tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000: Xác định các phân khu trong đề án; xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ, tầng cao công trình đối với từng tuyến, điểm; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có); các yêu cầu khác đảm bảo khai thác, quản lý rừng bền vững (nếu có);

h) Bản vẽ và thuyết minh về định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: khu vực dự kiến điểm đấu nối, mạng lưới giao thông; hệ thống đấu nối và khả năng cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc; phòng cháy chữa cháy;
i) Kinh phí lập đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cân đối trong kế hoạch tài chính hằng năm, từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng hoặc từ nguồn thu và tài trợ hợp pháp khác theo quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm:

a) Tờ trình của chủ rừng (bản chính);

b) Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại khoản 1 Điều này (bản chính).

3. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

a) Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý, hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ rừng để hoàn thiện;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại điểm a khoản này chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung đề án. Trong quá trình thẩm định, tùy theo yêu cầu của nội dung đề án, cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến phối hợp thẩm định của cơ quan chuyên môn về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đó; trong đó, phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng ở địa phương (đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý) và cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) về nội dung xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình xây dựng. Nội dung lấy ý kiến và trả lời ý kiến phải được thể hiện cụ thể trong văn bản.
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại điểm a khoản này hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại điểm a khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng là căn cứ để chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khai thác môi trường rừng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
đ) Cơ quan quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thực hiện theo quy định tại khoản này.
4. Nội dung thẩm định đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, bao gồm:

a) Sự phù hợp của nội dung đề án với phương án quản lý rừng bền vững của khu rừng phòng hộ được phê duyệt;

b) Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch;

c) Địa điểm, quy mô xây dựng các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Thời gian, phương thức tổ chức thực hiện;

đ) Các giải pháp pháp về vốn, nguồn lực đầu tư, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường;

e) Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;
g) Sự phù hợp của đề án với yêu cầu về nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;

h) Các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

5. Tổ chức thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

a) Việc tổ chức thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm các nội dung: lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; nội dung, trình tự lập, thẩm định và quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng; khởi công xây dựng, quản lý xây dựng các công trình của dự án.

b) Chủ rừng chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân lập dự án khai thác môi trường rừng đối với phương thức tự tổ chức, hợp tác, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân đã được lựa chọn, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng lập dự án khai thác môi trường rừng đối với phương thức cho thuê môi trường rừng phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt. Nội dung, trình tự lập, thẩm định và quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng thực hiện theo quy định tại khoản này.

c) Nội dung chủ yếu của dự án khai thác môi trường rừng gồm thuyết minh dự án, bản đồ, hồ sơ bản vẽ thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

- Thuyết minh dự án: thuyết minh chi tiết các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch; địa điểm, quy mô xây dựng các công trình phục vụ du lịch; phương thức tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch; vốn đầu tư, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư; phương thức phân chia lợi nhuận, lợi ích; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động du lịch; nghĩa vụ và quyền hạn của các bên có liên quan; các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức giám sát hoạt động du lịch;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu vực dự án tỷ lệ 1/500 theo hệ quy chiếu VN2000, trong đó: xác định các lô đất trong khu vực quy hoạch; xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, tầng cao công trình đối với từng lô đất; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có); các yêu cầu khác đảm bảo quản lý rừng bền vững (nếu có); 

- Bản vẽ thiết kế tỷ lệ 1/100 đến 1/200 thể hiện giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng; màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác; phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình; hồ sơ khảo sát phục vụ thiết kế (nếu có);

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án;

- Tài liệu khác có liên quan.

d) Hồ sơ trình thẩm định dự án gồm: 

- Văn bản đề nghị của chủ rừng đối với dự án thực hiện theo hình thức tự tổ chức hoặc hợp tác, liên kết; văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng (bản chính); 

- Hồ sơ dự án quy định tại điểm c khoản này (bản chính); 

- Tài liệu về báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Các tài liệu khác có liên quan.

đ) Cơ quan thẩm định dự án

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định dự án khai thác môi trường rừng đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý; Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương chủ trì tổ chức thẩm định dự án khai thác môi trường rừng đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

e) Nội dung thẩm định dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của nội dung dự án với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được duyệt;

- Đánh giá về giải pháp tổ chức thực hiện dự án, phương thức tổ chức kinh doanh dịch vụ; các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và tổ chức giám sát hoạt động du lịch;
- Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm: xác định tổng vốn đầu tư dự án; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân kỳ đầu tư; phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội; nghĩa vụ và quyền hạn của các bên có liên quan;

- Sự phù hợp của hồ sơ bản vẽ thiết kế với các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được xác định trong danh mục;

- Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

- Các nội dung trong dự án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

g) Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án 

Người đại diện theo pháp luật của chủ rừng quyết định phê duyệt đối với dự án thực hiện theo hình thức tự tổ chức hoặc hợp tác, liên kết. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng quyết định phê duyệt đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng. 

h) Thời gian thẩm định và quyết định phê duyệt dự án

- Tổ chức, cá nhân đề nghị trình thẩm định dự án gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm d khoản này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến cơ quan thẩm định dự án theo quy định tại điểm đ khoản này;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đơn vị, tổ chức, cá nhân trình hồ sơ biết để hoàn thiện.

- Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định quy định tại điểm đ khoản này tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung dự án;

Tùy theo yêu cầu nội dung của dự án, cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đó; trong đó, phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng ở địa phương (đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý) và cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) về nội dung xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình xây dựng. Nội dung lấy ý kiến và trả lời phải được thể hiện cụ thể trong văn bản.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định dự án khai thác môi trường rừngtổng hợp, ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định tới đơn vị trình thẩm định dự án;

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và kết quả thẩm định.
i) Chủ rừng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng hoặc hợp tác, liên kết thực hiện dự án khai thác môi trường rừngtheo đúng quy định của pháp luật.

k) Kinh phí lập dự án khai thác môi trường rừng 
- Đối với hình thức tự tổ chức, kinh phí lập dự án được cân đối trong kế hoạch tài chính hằng năm, từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng hoặc từ nguồn thu và tài trợ hợp pháp khác theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Đối với hình thức hợp tác, liên kết, kinh phí lập dự án do hai bên thỏa thuận. 

- Đối với hình thức cho thuê môi trường rừng, kinh phí lập dự án do tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng bảo đảm.
 6. Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
a) Chủ rừng được phép cho thuê môi trường rừng phòng hộ để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Việc cho thuê môi trường rừng phòng hộ để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải được thông báo công khai, rộng rãi theo quy định.

b) Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cho thuê môi trường rừng gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Thông tin chung về chủ rừng;

- Vị trí, diện tích, địa điểm dự kiến tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo hình thức cho thuê môi trường rừng;

- Tóm tắt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt;

- Hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng quy định tại điểm c khoản này;

- Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký.

c) Trước khi thông báo công khai, chủ rừng xây dựng hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng. Nội dung chủ yếu của hồ sơ kỹ thuật quy định về thành phần hồ sơ; các tiêu chí yêu cầu về kỹ thuật và chuyên môn, gồm:

- Năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

- Phương án tổ chức kinh doanh phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng phòng hộ được phê duyệt; 

- Phương án đầu tư tài chính; dự kiến nguồn thu và phương án giá thuê môi trường rừng;

- Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn hợp đồng;

- Cam kết thời gian thực hiện dự án, thời gian khai thác, phát sinh doanh thu;

- Ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân đã nhận giao khoán bảo vệ rừng được đánh giá là thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

d) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng lập hồ sơ đăng ký theo các yêu cầu do chủ rừng thông báo, nộp cho chủ rừng. 

đ) Chủ rừng căn cứ hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân, tổ chức đánh giá hoặc thuê đơn vị có chức năng đánh giá để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng đảm bảo theo tiêu chí của hồ sơ kỹ thuật và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn của mình. Trường hợp chỉ có một tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, chủ rừng tiến hành đàm phán, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng, đảm bảo giá thuê không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm, thuộc phạm vi diện tích thuê môi trường rừng. Trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên đủ điều kiện thì lựa chọn tổ chức, cá nhân có số điểm đánh giá hồ sơ cao nhất; trong đó, yếu tố giá là một tiêu chí trong hồ sơ kỹ thuật, đảm bảo không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm, thuộc phạm vi diện tích thuê môi trường rừng.

e) Giá cho thuê môi trường rừng trong hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu và phải quy ra giá trị tuyệt đối để chủ rừng đánh giá, được ghi rõ trong hợp đồng cho thuê môi trường rừng. Trường hợp sau khi ký hợp đồng, tỷ lệ phần trăm doanh thu theo thực tế được quy ra giá trị tuyệt đối thấp hơn mức giá trị tuyệt đối ghi trong hợp đồng ký kết thì số tiền tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng nộp cho chủ rừng tối thiểu bằng số tiền ghi trong hợp đồng. Tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thì không phải thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Nghị định này.

g) Thời gian thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng, hết thời gian cho thuê nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu thì chủ rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê.

h) Trước khi ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục IA kèm theo Nghị định này, chủ rừng phải điều tra thống kê tài nguyên rừng, đảm bảo diện tích cho thuê phải liền vùng, liền khoảnh và phải xác định rõ các vị trí, địa điểm được phép xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích cho thuê để làm cơ sở bàn giao quản lý việc thực hiện hợp đồng. 

 7. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về trình tự, điều kiện lựa chọn và thực hiện hợp đồng với tổ chức tư vấn xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ; trình tự, điều kiện lựa chọn và thực hiện hợp đồng với tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ.”.   

10. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 và bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 24 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 như sau:

“a) Không không phá vỡ cảnh quan môi trường, không chặt phá rừng; các công trình xây dựng phải dựa vào thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; chiều cao tối đa của công trình nghỉ dưỡng không quá 12m.
c) Chỉ được xây dựng các công trình ở những nơi đất trống, khoảng đất trống, mặt nước, kênh rạch, trảng cỏ, đất có cây bụi, tre, nứa, đảm bảo không tác động đến sinh trưởng, phát triển và phục hồi tự nhiên của cây rừng. Mức độ tác động của các công trình kiến trúc và hạ tầng phục vụ cho hoạt động dịch vụ - du lịch tối đa là 10% (đối với diện tích từ 50 ha trở xuống) và 5% (đối với diện tích diện tích lớn hơn 50 ha) diện tích trong hợp đồng hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng; quy mô cụ thể được xác định trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và phải đảm bảo chức năng phòng hộ của khu rừng.

 Trong trường hợp có sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp, tổng diện tích tác động đảm bảo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.”.
b) Bổ sung khoản 3, khoản 4 như sau:

“3. Khởi công xây dựng các công trình thuộc dự án khai thác môi trường rừng
a) Chủ rừng; tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng nộp các hồ sơ, tài liệu gồm:

- Đề nghị xin khởi công xây dựng của chủ rừng đối với dự án thực hiện theo hình thức tự tổ chức; hợp tác, liên kết hoặc của tổ chức, cá nhân đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng theo Mẫu số 02 Phụ lục IA kèm theo Nghị định này (bản chính);
- Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án khai thác môi trường rừng của cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều này (bản sao có chứng thực);

- Văn bản quyết định phê duyệt dự án khai thác môi trường rừng theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều này (bản sao có chứng thực);

- Văn bản quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao quản lý diện tích đất, rừng hoặc quyết định thành lập khu rừng của cấp có thẩm quyền cấp cho chủ rừng (bản sao công chứng);

- Hợp đồng cho thuê môi trường rừng đối với dự án thực hiện theo hình thức cho thuê môi trường rừng (bản sao công chứng);

- Hợp đồng hợp tác, liên kết đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp tác, liên kết (bản sao công chứng).

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại điểm a khoản này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý) hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương (đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) gửi văn bản thông báo chấp thuận khởi công xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tới đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định:

a) Trình tự, điều kiện lựa chọn và thực hiện hợp đồng với tổ chức tư vấn xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất; trình tự, điều kiện lựa chọn và thực hiện hợp đồng với tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất.   

b) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng, chủ đầu tư dự án khai thác môi trường rừng và cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp trong quá trình quản lý xây dựng, khai thác, vận hành công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 như sau:

“2. Đối với khu rừng phòng hộ đã có rừng
a) Chủ rừng, bên nhận khoán là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng phòng hộ, nhưng không được làm suy giảm diện tích rừng, chất lượng, ảnh hưởng đến tái sinh rừng và khả năng phòng hộ của rừng.

b) Phương thức sản xuất lâm, nông kết hợp: đối với rừng trồng do chủ rừng tự quyết định; đối với rừng tự nhiên thực hiện như sau: trồng theo băng, chiều rộng băng trồng tối đa là 12 m; diện tích băng chừa tối thiểu phải bằng 02 lần diện tích băng trồng. Trường hợp trồng tập trung theo đám dưới tán rừng, diện tích mỗi đám tối đa bằng diện tích tối thiểu của một lô rừng (khoảng 3.000 m2); diện tích đám chừa bằng ít nhất 2 lần diện tích của đám trồng.”.
12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 32 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 như sau: 

“2. Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện như sau: 

a) Đối với diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc diện tích rừng sản xuất do Ban quản lý rừng phòng hộ, tổ chức khác quản lý, việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thực hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định này. 

b) Đối với diện tích rừng sản xuất do Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý, việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Nghị định này. 

c) Đối với diện tích rừng sản xuất là rừng trồng do hộ gia đình, cá nhân trong nước và cộng đồng dân cư quản lý, việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thực hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định. Việc tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ, dưỡng, giải trí; thẩm định dự án khai thác môi trường rừng và chấp thuận khởi công xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

3. Khi xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Không phá vỡ cảnh quan môi trường, các công trình xây dựng phải dựa vào thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan môi trường; bảo đảm đúng quy định của pháp luật;

b) Không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước về rừng, tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất và dưới lòng đất;

c) Mức độ tác động của các công trình kiến trúc và hạ tầng phục vụ cho hoạt động dịch vụ - du lịch tối đa là 15% (đối với diện tích từ 50 ha trở xuống) và 10% (đối với diện tích diện tích lớn hơn 50 ha) diện tích trong hợp đồng hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng; quy mô cụ thể được xác định trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và phải đảm bảo chức năng, mục đích ban đầu của diện tích đất, rừng sản xuất khi được giao, cho thuê.

Trong trường hợp có sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp, tổng diện tích tác động đảm bảo quy định tại Điều 30 của Nghị định này.
d) Chịu trách nhiệm bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng trên diện tích tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của chủ rừng;

đ) Không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử - văn hóa.”.
b) Bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng, chủ đầu tư dự án khai thác môi trường rừng và cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp trong quá trình quản lý xây dựng, khai thác, vận hành công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất.”.

13. Bổ sung Mục 6 Chương II như sau:

“Mục 6

THANH LÝ RỪNG TRỒNG

Điều 34a. Đối tượng rừng trồng thanh lý 

1. Rừng trồng được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí trồng rừng thay thế trên diện tích đất được Nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng nhưng không đạt tiêu chí rừng trồng, không có khả năng phục hồi, phát triển, bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai hoặc do các nguyên nhân khác cần phải thanh lý.
2. Rừng trồng của dự án đầu tư phát triển rừng bằng nguồn vốn ODA, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ và nguồn thu hợp pháp khác bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai hoặc do các nguyên nhân khác mà cần phải thanh lý thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế. Trường hợp điều ước quốc tế không có quy định về việc thanh lý thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”.
3. Xác định rủi ro
a) Rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai.

b) Rủi ro do các nguyên nhân khác gồm: dịch bệnh, sâu bệnh, sinh vật gây hại rừng, các nguyên nhân khách quan khác.

Điều 34b. Thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng 

1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

Điều 34c. Trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai

1. Khi bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai phải lập đoàn kiểm tra hiện trường, trong đó: 

a) Thành phần đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường bao gồm: đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai; hộ nhận khoán (nếu có); cơ quan có liên quan đến quản lý rừng tại địa phương theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban phòng chống cháy rừng (nếu có), Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững (nếu có), Hạt kiểm lâm, cơ quan tài chính cùng cấp...); Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có rừng trồng.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai lập Biên bản xác minh hiện trường theo Mẫu số 02 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này, có xác nhận của tất cả các thành viên đoàn kiểm tra.  

2. Trên cơ sở Biên bản xác minh hiện trường, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai lập hồ sơ xin thanh lý rừng trồng gửi Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành đối với rừng do trung ương quản lý; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) đối với rừng trồng do địa phương quản lý”. Hồ sơ xin thanh lý rừng trồng gồm:

a) Tờ trình xin thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 01 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này.

b) Biên bản xác minh hiện trường theo Mẫu số 02 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này.

3. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thanh lý rừng trồng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai, trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành đối với rừng do trung ương quản lý; Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) đối với rừng trồng do địa phương quản lý chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan (nếu có) thẩm định, lập Báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thanh lý rừng trồng ra quyết định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng chỉ đạo cơ quan thẩm định thành lập đoàn kiểm tra xác minh lại trước khi quyết định. 

4. Sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện thanh lý rừng trồng và tận thu lâm sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai báo cáo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành đối với rừng do trung ương quản lý; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) đối với rừng trồng do địa phương quản lý, đồng gửi cơ quan Tài chính cùng cấp kết quả thực hiện và thực hiện ghi giảm giá trị đầu tư (đối với rừng trong giai đoạn đầu tư) giá trị tài sản là rừng được đầu tư trên đất (đối với rừng sau giai đoạn đầu tư). 

5. Đối với rừng trồng được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí trồng rừng thay thế bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai phát sinh trong giai đoạn đầu tư, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rừng bị rủi ro, thiệt hại do thiên tai báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn được giao; điều chỉnh thiết kế và dự toán theo quy định của pháp luật về đầu tư công và đầu tư công trình lâm sinh.

Điều 34d. Trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng không đạt tiêu chí rừng trồng hoặc không có khả năng phục hồi do các nguyên nhân khác cần phải thanh lý

1. Khi xác định rừng trồng không đạt tiêu chí rừng trồng, không có khả năng phục hồi chủ rừng lập hồ sơ thanh lý rừng trồng trong đó làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng xem xét, quyết định.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng giao cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành (đối với rừng trồng do trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp đối với rừng trồng do địa phương quản lý) thẩm định, lập báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thanh lý rừng trồng ra quyết định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này. 

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng chỉ đạo cơ quan thẩm định thành lập đoàn kiểm tra xác minh lại trước khi quyết định. Thành phần đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường do cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng quyết định.  

Đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường lập Biên bản xác minh hiện trường theo Mẫu số 02 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này, có xác nhận của tất cả các thành viên đoàn.

4. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành (đối với rừng do trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp đối với rừng trồng do địa phương quản lý) chủ trì phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan (nếu có) thẩm định, lập Báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thanh lý rừng trồng ra quyết định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 Phụ lục IB kèm theo Nghị định này. 

5. Sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện thanh lý rừng trồng và tận thu lâm sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có rừng được thanh lý báo cáo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành (đối với rừng do trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp đối với rừng trồng do địa phương quản lý), đồng gửi cơ quan Tài chính cùng cấp kết quả  thực hiện và thực hiện ghi giảm giá trị đầu tư (đối với rừng trong giai đoạn đầu tư) giá trị tài sản rừng được đầu tư trên đất (đối với rừng sau giai đoạn đầu tư). 

Điều 34đ. Tổ chức, thực hiện thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý rừng trồng

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thanh lý rừng trồng của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý rừng tổ chức thực hiện việc thanh lý rừng. 

Phương thức, trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Giá trị lâm sản tận thu (nếu có) được xác định theo giá thị trường tại thời điểm tổ chức thực hiện thanh lý rừng trồng.

3. Các chi phí liên quan đến việc thanh lý rừng trồng được sử dụng từ nguồn thu thanh lý rừng trồng 

a) Chi phí thanh lý rừng trồng bao gồm chi phí tổ chức thực hiện thanh lý rừng và tận thu lâm sản. Mức chi tổ chức thực hiện thanh lý rừng và tận thu lâm sản (nếu có) thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì cấp có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng quyết định mức chi, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

b) Chi phí tổ chức thực hiện thanh lý rừng và xử lý lâm sản tận thu (nếu có) do tổ chức, cá nhân nhận thu mua lâm sản ứng trước và được khấu trừ vào giá trị lâm sản tận thu phải trả cho Nhà nước. 

4. Trường hợp không có tổ chức, cá nhân nào đề nghị được thu mua lâm sản tận thu thì ngân sách nhà nước bố trí chi phí thanh lý rừng và xử lý lâm sản tận thu theo phân cấp ngân sách (địa phương sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý; các bộ, cơ quan trung ương sử dụng dự toán ngân sách được giao đối với rừng trồng thuộc trung ương quản lý) và được hoàn trả từ nguồn thu được từ thanh lý rừng và lâm sản tận thu.

5. Trường hợp chi phí tổ chức thực hiện thanh lý rừng và xử lý lâm sản tận thu lớn hơn số tiền thu được từ thanh lý rừng và lâm sản tận thu thì đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét xử lý bằng nguồn ngân sách của địa phương; đối với rừng trồng thuộc các cơ quan trung ương quản lý thì các cơ quan trung ương có rừng thanh lý xem xét xử lý bằng nguồn ngân sách được giao hằng năm. Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ, trường hợp số thu từ thanh lý tài sản không đủ thì được lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

6. Cơ quan quyết định thanh lý rừng trồng phê duyệt quyết toán chi phí tổ chức thực hiện thanh lý rừng và xử lý lâm sản tận thu theo quy định.

7. Số tiền thu được từ thanh lý rừng và lâm sản tận thu sau khi quyết toán hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản đã ứng để chi phí thanh lý theo các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này được phân chia chính sách hưởng lợi theo quy định tại Điều 21, Điều 29 Nghị định này. Đối với phần giá trị thuộc về nhà nước thì được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, cụ thể: nộp vào ngân sách trung ương đối với rừng trồng do Bộ, ngành trung ương quản lý; nộp vào ngân sách địa phương đối với rừng trồng do địa phương quản lý.”.

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:

“Điều 35. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng
1. Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; có văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian có văn bản thông báo xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tiến hành đồng thời với thời gian xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng của địa phương gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng cấp xã được tổng hợp theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp xã, tổng hợp diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, xác định các chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng hợp nhu cầu và dự kiến phân bổ chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

2. Nội dung kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng
a) Diện tích các loại rừng có trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã bao gồm: tổng diện tích rừng; diện tích rừng đã giao, cho thuê; diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê;

b) Diện tích đề nghị giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn từng xã; địa điểm đề nghị giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng;

c) Hạn mức giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư phù hợp với hạn mức giao đất;

d) Đánh giá hiệu quả của kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đến kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; tạo việc làm, thu hút lao động, xóa đói giảm nghèo; khả năng khai thác hợp lý tài nguyên rừng; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ gắn với bảo tồn danh lam thắng cảnh, văn hóa các dân tộc, các yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh;

đ) Xác định nguồn lực (về tài chính, lao động và kỹ thuật), giải pháp và tiến độ thực hiện kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

3. Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng
a) Quý III hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ sơ gồm: tờ trình; kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng cấp huyện và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng hằng năm của cấp huyện xong trước ngày 31 tháng 12.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công khai kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đã được phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có rừng giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng rừng trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.”.
15. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

“Điều 36. Trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
a) Hồ sơ gồm: Đề nghị giao rừng theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định này; Kế hoạch quản lý, sử dụng rừng theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định này. Hồ sơ đối với cộng đồng dân cư gồm có: Đề nghị giao rừng theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định này, Kế hoạch quản lý, sử dụng rừng theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định này..
b) Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử (nếu có) đến Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp nộp trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra thành phần hồ
sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn 03 ngày làm việc,
Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lời bằng văn bản và hướng dẫn cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Trường hợp nộp qua môi trường điện tử: thành phần hồ sơ phải được kê
khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo quy định
tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong
thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân
dân cấp xã xem xét tính hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không
hợp lệ theo quy định, thông báo cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thông qua chức năng gửi thư điện tử hoặc gửi tin nhắn trên Cổng dịch vụ công. 

c) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra thực địa (vị trí, ranh giới, tranh chấp) khu rừng theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đảm bảo các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật; xác nhận và chuyển đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nơi không có Hạt Kiểm lâm. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
d) Thẩm định và xác định hiện trạng rừng
Việc xác định phạm vi, ranh giới, bản đồ và đánh giá hiện trạng khu rừng giao do tổ chức tư vấn có chuyên môn lâm nghiệp thực hiện. Kính phí thuê đơn vị tư vấn do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu giao rừng chi trả. Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nơi không có Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kết quả do đơn vị tư vấn thực hiện.
Trong thời hạn 30 ngày, Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nơi không có Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định nội dung giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật Lâm nghiệp; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra hiện trạng khu rừng tại thực địa (kết quả kiểm tra hiện trạng khu rừng phải lập thành biên bản, trong đó: xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng, có xác nhận và ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị tư vấn chuyến ngành Lâm nghiệp, các chủ rừng liền kề); lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
đ) Quyết định giao rừng
Trong thời hạn 5 ngày lam việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Nghị định này. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
e) Bàn giao rừng
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao rừng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Việc bàn giao phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, điều kiện lập địa, loài cây, năm trồng đối với rừng trồng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên bản, có ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện các chủ rừng liền kề theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục giao rừng cho tổ chức
a) Hồ sơ gồm: Đề nghị giao rừng theo Mẫu số 08 Phụ lục II kèm theo Nghị định này; dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao (bản chính)
b) Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trường hợp nộp trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính: trong thời hạn 03 ngày làm việc,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lời bằng văn bản và hướng dẫn cho tổ chức.
Trường hợp nộp qua môi trường điện tử: thành phần hồ sơ phải được kê
khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo quy định
tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, thông báo cho tổ chức thông qua chức năng gửi thư điện tử hoặc gửi tin nhắn trên Cổng dịch vụ công. 

c) Thẩm định hồ sơ và xác định hiện trạng rừng
Việc xác định phạm vi, ranh giới, bản đồ và đánh giá hiện trạng khu rừng giao do tổ chức tư vấn có chuyên môn lâm nghiệp thực hiện. Kính phí thuê đơn vị tư vấn do tổ chức có nhu cầu giao rừng chi trả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kết quả do đơn vị tư vấn thực hiện.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ giao rừng do tổ chức tư vấn lập và nội dung giao rừng theo quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật Lâm nghiệp; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra hiện trạng khu rừng tại thực địa dự kiến giao. Kết quả kiểm tra hiện trạng khu rừng phải lập thành biên bản, trong đó: Xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng và có ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị tư vấn chuyên ngành Lâm nghiệp, đại diện các chủ rừng liền kề; lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao rừng cho tổ chức. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
d) Quyết định giao rừng
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và tờ trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ký quyết định giao rừng cho tổ chức theo Mẫu số 09 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
đ) Bàn giao rừng 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao rừng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho tổ chức. Việc bàn giao phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bn đồ khu rừng được giao và lập thành biên bản, có sự tham gia và ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho thuê rừng 

a) Căn cứ vào kế hoạch thuê rừng hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (đối với trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với trường hợp thuê rừng là tổ chức) chỉ đạo lập phương án đấu giá  quyền sử dụng rừng trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

b) Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng rừng đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng rừng.

c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng thực hiện theo Mẫu số 11 Phụ lục II Nghị định này).

d) Sau khi hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này; ký hợp đồng cho thuê rừng theo Mẫu số 07 phụ lục II kèm theo Nghị định này; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện tổ chức bàn giao rừng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký quyết định cho thuê rừng cho tổ chức theo mẫu theo Mẫu số 09 Phục lục II kèm theo Nghị định này; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ký hợp đồng cho thuê rừng theo Mẫu số 07 phụ lục II Nghị định này, tổ chức bàn giao rừng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (đối với trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với trường hợp thuê rừng là tổ chức) trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá”..

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 như sau:

“1. Chủ rừng là tổ chức có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp ở cấp huyện có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng đối với các diện tích rừng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.”.
17. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“1. Đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
a) Chủ rừng hoặc cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 39 gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng; phương án chuyển loại rừng;
b) Chủ rừng hoặc cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 39 gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng hoặc cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 39; phương án chuyển loại rừng;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì thẩm định; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển loại rừng;
d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển loại rừng;
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chuyển loại rừng.
2. Đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
a) Chủ rừng hoặc cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 39 gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng hoặc cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 39, phương án chuyển loại rừng;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh xem xét;
c) Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại rừng. Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng;
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi có quyết định chủ trương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng.”.
18. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau: 
“Điều 41. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

a) Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp.

b) Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên đối với dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp, trừ dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội; thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục được quy định tại khoản 3 Điều này. 

c) Trường hợp một dự án có nhiều loại rừng, mà mỗi loại rừng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng của cấp có thẩm quyền khác nhau thì trình cấp có thẩm quyền cao nhất quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với toàn bộ diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng của dự án.

d) Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc địa bàn hai tỉnh trở lên hoặc dự án chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và rừng sản xuất mà diện tích mỗi loại rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương, nhưng tổng diện rừng chuyển mục đích sử dụng của dự án từ 50 ha trở lên, thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

đ) Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha rừng đặc dụng là rừng trồng.

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Quốc hội

a) Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là thành phần trong hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc pháp luật về đầu tư, gồm: Bản chính Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng được lập trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha trở lên), được cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện xác nhận; báo cáo về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
b) Đối với dự án đầu tư công có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác về vị trí, diện tích, loại rừng chuyển mục đích sử dụng; quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo chủ dự án thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.
3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Thủ tướng Chính phủ

a) Hồ sơ gồm:

- Bản chính văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 13 Phụ lục II kèm theo Nghị định này;
- Bản chính báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư: chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện);

- Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án là một trong các tài liệu sau: Đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc các quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Bản chính Báo cáo thuyết minh theo Mẫu số 14 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, bản đồ hiện trạng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng được lập trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha trở lên), được cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện xác nhận; báo cáo về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Bản chính phương án trồng rừng thay thế hoặc cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế của chủ đầu tư hoặc chủ dự án lập theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

b) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Nội dung thẩm định theo Mẫu số 15 Phụ Lục II Nghị định này. 

Kết quả thẩm định được thể hiện bằng báo cáo kết quả thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó thể hiện đầy đủ nội dung thẩm định và kết luận dự án có đáp ứng, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng hay không.
Trường hợp kết quả thẩm định không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và nêu rõ lý do. 

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo kết quả thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm hồ sơ thẩm định, hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, văn bản pháp lý chứng minh về sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch (Nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền...) và các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung cơ bản theo Mẫu số 16 Phụ lục II Nghị định này. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, toàn diện, chính xác đối với nội dung hồ sơ trình. 

đ) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm c khoản này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan có liên quan, về nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó. Nội dung thẩm định hồ sơ theo Mẫu số 17 Phụ lục II Nghị định này. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định bằng văn bản về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến thẩm định của các Bô, ngành, cơ quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định:

- Trường hợp kết quả thẩm định không đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trường hợp có ý kiến thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải trình, bổ sung hồ sơ, Bộ Nông nghiệp tổng hợp, gửi Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để giải trình, bổ sung hồ sơ.  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giải trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến giải trình bằng văn bản và cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trường hợp kết quả thẩm định đủ điều kiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả thẩm định, hồ sơ quy định tại điểm a khoản này; văn bản của các bộ, ngành, địa phương liên quan (nếu có).

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án theo Mẫu số 18 Phụ lục II Nghị định này.

h) Đối với dự án đầu tư công có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo chủ dự án thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.

i) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội thì trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.
4. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thành phần hồ sơ được quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Nội dung thẩm định theo Mẫu số 19 Phụ lục II Nghị định này. 

Trường hợp kết quả thẩm định không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hồ sơ gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ quy định tại điểm a khoản này và các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung cơ bản theo Mẫu số 20 Phụ lục II Nghị định này. 

d) Đối với dự án đầu tư công có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trong quá trình thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Hội đồng thẩm định liên ngành lấy ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo chủ dự án thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.”.
19. Bổ sung Điều 41a như sau:

“Điều 41a. Tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác

1. Dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2019, dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư năm 2020.
2. Dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận bằng văn bản; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
3. Dự án cấp thiết cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên
a) Dự án khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; dự án đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; dự án cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu (giao thông, thuỷ lợi), dự án tạo nguồn điện và hệ thống truyền tải điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng, tôn tạo di tích cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Dự án thăm dò, khai thác khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, các dự án cấp thiết phải đảm bảo các tiêu chí sau:
- Có đề xuất dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch; 

- Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận (tại Tờ trình quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41) là dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên do không thể bố trí trên diện tích đất khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về nội dung văn bản xác nhận nêu trên. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn; 
- Không nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản;

- Có hạng mục kính phí trồng rừng thay thế trong dự toán kinh phí của dự án và cam kết của chủ đầu tư về thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

- Có phương án trồng rừng thay thế hoặc cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế của chủ đầu tư hoặc chủ dự án lập theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng.

4. Dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật, nhưng tạm dừng triển khai để rà soát theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo các tiêu chí sau:
- Phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận (tại Tờ trình quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41) là dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên do không thể bố trí trên diện tích đất khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về nội dung văn bản xác nhận nêu trên. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn;  

- Không nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản.

Trong quá trình thẩm định, trường hợp phát hiện có sai khác giữa hồ sơ và thực địa như tọa độ vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng… khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, Hội đồng thẩm định (được thành lập tại điểm đ khoản 2 Điều 41 của Nghị định này) tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện các dự án tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”.
20. Bổ sung Điều 41b như sau:

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 

a) Diện tích rừng trong phạm vi dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng phải được đưa ra ngoài quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt. Diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án phải nằm trong kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng hàng năm được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Dự án có tên trong Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng có chuyển mục đích sử dụng rừng trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt; trong đó dự kiến vị trí, diện tích, loại rừng quy hoạch chuyển mục đích sử dụng.

c) Trường hợp Dự án không có tên trong Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng có chuyển mục đích sử dụng rừng trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt như quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thì Dự án có tên trong Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục được chuyển mục đích sử dụng rừng . 

d) Việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về việc thực hiện quy hoạch khi chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên

a) Trường hợp các dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên thì diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án phải được điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

b) Đối với diện tích rừng tự nhiên hiện đang nằm ngoài quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhưng chưa xác định cho mục đích sử dụng khác trong quy hoạch đất đai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có để đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định.

3. Đối với diện tích rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp ở kỳ quy hoạch trước nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng thì áp dụng quy định về chuyển mục đích sử dụng đối với loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.

4. Các công trình, dự án kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Điều 51 Luật Lâm nghiệp thực hiện theo thiết kế, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.”.

5. Diện tích rừng quy hoạch chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng thì phải được quản lý, bảo vệ theo quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.”.

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:  
“Điều 42. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
1. Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng được thực hiện sau khi có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, cấp có thẩm quyền gửi quyết định chủ trương đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện để quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ (quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền, Phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Thông báo hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan quản lý về lâm nghiệp tại địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng kiểm tra hồ sơ, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 19 của Luật Lâm nghiệp, đồng thời rà soát, xác định vị trí, diện tích, hiện trạng rừng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo thẩm quyền theo Mẫu số 21, Mẫu số 22 Phụ lục II kèm theo Nghị định này. Nội dung quyết định phải thể hiện được vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính; diện tích theo loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng).
- Trường hợp kết quả kiểm tra không đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng. 

2. Chủ dự án phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trong trường hợp không triển khai thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sau 24 tháng kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.”.

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:
“Điều 43. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng

1. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b và đ khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm gửi kết quả thanh tra, kiểm tra đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện và chủ rừng về việc thu hồi rừng của chủ rừng.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện sau khi nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trong thời hạn 30 ngày làm việc trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi rừng.
c) Sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc của cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện, trong thời hạn 10 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng theo thẩm quyền.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị của chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng theo quy định của pháp luật trong thời gian 15 ngày làm việc (nếu có).
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.
2. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp
- Chủ rừng là tổ chức trong nước gửi văn bản trả lại rừng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư gửi văn bản trả lại rừng đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện thẩm tra, chỉ đạo xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trong thời gian 15 ngày làm việc trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định việc thu hồi rừng.
- Quyết định thu hồi rừng: trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đến cơ quan có chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị của chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng theo quy định của pháp luật trong thời gian 15 ngày làm việc (nếu có).
3. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp
a) Trong thời hạn 90 ngày làm việc trước khi hết thời hạn giao, cho thuê rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo đến chủ rừng được giao, được thuê rừng về việc hết thời hạn giao rừng, cho thuê rừng mà không được gia hạn.
b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc trước khi hết hạn sử dụng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi rừng.
c) Sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ký quyết định thu hồi rừng theo thẩm quyền và thông báo việc thu hồi rừng đến chủ rừng bị thu hồi rừng. Đồng thời giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quản lý diện tích rừng thu hồi theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị của chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng theo quy định của pháp luật trong thời gian 20 ngày làm việc (nếu có).
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.
4. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp
a) Trong thời hạn là 10 ngày kể từ khi nhận được giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo và xác nhận chủ rừng là cá nhân đó không có người thừa kế về rừng về cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện;
b) Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực tế, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi rừng;
c) Sau khi nhận được tờ trình của cơ quan chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng cho phòng chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã;
d) Sau khi nhận được quyết định thu hồi rừng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.”.
23. Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 6 Điều 57 như sau:

“3. Cơ sở sản xuất công nghiệp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp sử dụng nguồn nước cho sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh sách, mức sử dụng nước tối thiểu đối với cơ sở sản xuất công nghiệp phải trả tiền trên địa bàn tỉnh.
4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp, bao gồm: các hoạt động dịch vụ lữ hành, vận tải khách du lịch, lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, tham quan, quảng cáo trong phạm vi khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng hoặc có vị trí tiếp giáp với khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng. . 

6. Cơ sở nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp là tổ chức nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh sách tổ chức phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng.”.
24. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và 5 Điều 59 như sau:

“
4. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ. Trường hợp chi trả uỷ thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, mức chi trả cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

5. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của tổ chức nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ. Trường hợp chi trả uỷ thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, mức chi trả cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”.
25. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 như sau:
“1. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, trong đó xác định loại dịch vụ, mức chi trả, thời gian chi trả, phương thức chi trả. Mức chi trả không thấp hơn mức chi trả được quy định tại Điều 59 của Nghị định này; hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng được lập thành bốn bản, bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng giữ một bản, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng giữ một bản, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh giữ một bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ một bản. Hằng năm, bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng gửi báo cáo kết quả thực hiện tới Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với tỉnh chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. ”.

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 69 như sau:

a) Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, căn cứ số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm và diện tích rừng trong lưu vực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.

b) Trước ngày 31 tháng 01 năm sau, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều tiết số tiền dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.”.

27. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 70 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Kinh phí quản lý được trích tối đa 0,5% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ. Mức trích cụ thể trong kế hoạch thu, chi hằng năm của Quỹ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định. Nội dung chi hoạt động của bộ máy Quỹ bao gồm:


Chi thường xuyên: chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp cho các thành viên Ban Điều hành Quỹ, chi tiền trách nhiệm quản lý cho các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; chi tiền công; chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền liên lạc; chi họp, hội nghị; chi công tác phí, thuê mướn; chi sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và cơ sở hạ tầng; chi thẩm định chương trình, dự án, thẩm định trong hoạt động đấu thầu; chi các hoạt động tiếp nhận và thanh toán tiền; chi kiểm tra giám sát và chi khác (nếu có);

Chi không thường xuyên: hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; hỗ trợ các hoạt động trồng cây phân tán; hỗ trợ các hoạt động cập nhật, theo dõi diễn biến rừng; chi các hoạt động rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; chi hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; chi mua sắm, sữa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy Quỹ, mua sắm các trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác chi trả; chi tuyên truyền; chi dịch vụ kiểm toán; chi đoàn ra, đoàn vào; chi khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.  Đối với các nội dung chi hỗ trợ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ.”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:
“a) Kinh phí quản lý được trích tối đa 10% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ. Mức trích cụ thể trong kế hoạch thu, chi hằng năm của Quỹ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nội dung chi hoạt động của bộ máy Quỹ bao gồm:

Chi thường xuyên: chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp cho các thành viên Ban Điều hành Quỹ, chi tiền trách nhiệm quản lý cho các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; chi tiền công; chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền liên lạc; chi họp, hội nghị; chi công tác phí, thuê mướn; chi sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và cơ sở hạ tầng; chi thẩm định chương trình, dự án, thẩm định  trong hoạt động đấu thầu; chi các hoạt động tiếp nhận và thanh toán tiền; chi kiểm tra giám sát và chi khác (nếu có);

Chi không thường xuyên: chi hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; hỗ trợ các hoạt động trồng cây phân tán; hỗ trợ các hoạt động cập nhật, theo dõi diễn biến rừng; chi các hoạt động rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các hoạt động kỹ thuật theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ môi trường rừng; chi hỗ trợ hoạt động liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, xã; chi hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; chi mua sắm, sữa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy Quỹ, mua sắm các trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác chi trả; chi tuyên truyền; chi dịch vụ kiểm toán; chi đoàn ra, đoàn vào; chi khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đối với các nội dung chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ.”.

c) Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c và d khoản 3 như sau:
“b) Chủ rừng là các doanh nghiệp: toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng nhận được là nguồn thu của doanh nghiệp, được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp sau khi trừ chi phí cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

c) Chủ rừng là tổ chức không bao gồm điểm b khoản 3 Điều này không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện tích, toàn bộ số tiền nhận được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được sử dụng cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng, bao gồm: xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; các hạng mục công trình lâm sinh, các công trình cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng; các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm nóng, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng; lập hồ sơ, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, hội nghị và các hoạt động khác phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng; chi trả lương và các khoản có tính chất lương; các hoạt động khác phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Số tiền dịch vụ môi trường rừng nhận được cho diện tích rừng tự bảo vệ là nguồn thu của chủ rừng, chủ rừng quản lý theo quy định pháp luật về tài chính phù hợp với loại hình tổ chức của chủ rừng.

d) Chủ rừng là tổ chức được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có khoán bảo vệ rừng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, kinh phí quản lý được trích 10% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho diện tích rừng khoán bảo vệ nêu trên để chi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng, gồm: xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, các hạng mục công trình lâm sinh, các công trình cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng; các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm nóng, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng; lập hồ sơ, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, hội nghị và các hoạt động khác phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng; chi trả lương và các khoản có tính chất lương; các hoạt động khác phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Số tiền trích để chi cho công tác quản lý của chủ rừng được coi là nguồn thu của chủ rừng và được quản lý theo quy định pháp luật về tài chính phù hợp với loại hình tổ chức của chủ rừng.

Số tiền còn lại sau khi trích kinh phí quản lý được chủ rừng chi trả cho bên nhận khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 69 của Nghị định này.
d) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 4 như sau:

“a) Chi cho người bảo vệ rừng bao gồm: tiền công, công tác phí, bảo hiểm, đồ dùng bảo hộ và các khoản chi khác;

b) Mua sắm phương tiện, công cụ, trang thiết bị, xăng, dầu cho tuần tra, kiểm tra rừng.”.
28. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm e khoản 4 Điều 71 như sau:

“b) Chủ rừng là tổ chức theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 70 Nghị định này khóa sổ kế toán, lập và nộp báo cáo theo quy định về quản lý tài chính đối với từng loại hình tổ chức.
e) Cơ quan quản lý trực tiếp xét duyệt báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng là tổ chức theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 70 Nghị định này.”. 

29. Bổ sung Điều 72a sau Điều 72 như sau:

“Điều 72a. Chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh
1. Đối tượng 
a) Đối tượng được chi trả: Chủ rừng theo quy định tại Điều 8 của Luật Lâm nghiệp 2017; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng là tổ chức; Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng chi trả: các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện giảm phát thải theo quy định của Chính phủ; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, sử dụng kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ các-bon rừng.
2. Hình thức chi trả: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Lâm nghiệp.

3. Các hoạt động được chi trả 

Các hoạt động được chi trả cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh (gọi chung là dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính) gồm: 

a) Giảm phát thải khí nhà kính từ việc kiểm soát, hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; 

b) Giảm phát thải khí nhà kính, tăng hấp thụ các-bon thông qua thực hiện quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh; 

c) Tăng hấp thụ các-bon thông qua trồng rừng mới, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên; 

d) Tăng hấp thụ các-bon bằng các hoạt động nâng cao năng suất rừng trồng thông qua áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng; 

đ) Tăng hấp thụ các-bon từ việc đầu tư, áp dụng biện pháp canh tác nông, lâm kết hợp; 

e) Các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng hấp thụ các-bon rừng khác. 

4. Thị trường các-bon của rừng, gồm:

a) Thị trường trong nước;

b) Thị trường quốc tế. 

5. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chi trả dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

d) Tạo ra kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tăng lượng hấp thụ các-bon của rừng (có tính bổ sung); các yêu cầu về đo đạc, báo cáo; đảm bảo tính đầy đủ, nhất quán, minh bạch về phương pháp và số liệu sử dụng; đảm bảo an toàn xã hội và môi trường theo quy định; được Tổ chức chứng nhận là bên thứ ba, độc lập xác minh kết quả giảm phát thải, lượng tín chỉ các-bon của rừng;

đ) Việc mua bán, chuyển nhượng, kinh doanh kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon của rừng thực hiện theo cơ chế thị trường. Đối với thị trường các-bon trong nước, việc xác định giá tín chỉ các-bon của rừng, phương thức mua bán và các quy định liên quan khác thực hiện theo quy định của thị trường các-bon trong nước. Đối với thị trường các-bon quốc tế, việc xác định giá tín chỉ các-bon, phương thức mua bán dựa trên thỏa thuận bằng văn bản của các bên;
e) Thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, đóng góp kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon của rừng; các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định của pháp luật;

g) Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trước khi thị trường các-bon trong nước được thiết lập và vận hành chính thức; kết quả giảm phát thải, lượng tín chỉ các-bon rừng tạo ra được công nhận theo quy định tại khoản 8 Điều này và được tính vào kết quả giảm phát thải của bên sử dụng dịch vụ. 

6. Quyền các-bon của rừng

Quyền các-bon của rừng là quyền sở hữu kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng của chủ rừng, gồm quyền mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, thừa kế, góp vốn; chủ rừng được cung ứng, hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và hưởng lợi ích từ kết quả cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phả thải khí nhà kính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 8, Điều 73 Luật Lâm nghiệp.

7. Đăng ký xây dựng Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính 
a) Hằng năm, chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đăng ký xây dựng ý tưởng Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đối với diện tích rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, Đề án thực hiện trên phạm vi hai tỉnh trở lên hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với diện tích rừng trên phạm vi địa bàn tỉnh.

b) Sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc hằng quý, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tổng hợp đăng ký xây dựng Đề án đối với diện tích rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoặc Đề án thực hiện trên phạm vi hai tỉnh trở lên trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tổng hợp đăng ký xây dựng Đề án đối với diện tích rừng trên phạm vi địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

c) Danh sách phê duyệt đăng ký xây dựng Đề án được thông báo trên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. 

d) Nội dung ý tưởng Đề án gồm: thông tin chung, mục tiêu, các hoạt động và dự kiến lượng kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon rừng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này.

8. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính

a) Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính
- Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xây dựng Đề án hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, gồm: sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi và các hoạt động cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính; tiềm năng tín chỉ các bon của rừng (mức tham chiếu và ước tính tiềm năng tín chỉ các bon của rừng); đo đạc, giám sát và báo cáo kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí, tín chỉ các bon của rừng; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội; quản lý tài chính và sử dụng nguồn thu, tổ chức thực hiện theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này. 

b) Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án (bản chính);

-  Đề án theo quy định tại điểm a khoản này (bản chính).

c) Cơ quan thẩm định, phê duyệt Đề án hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án chi tiết đối với diện tích rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoặc Đề án thực hiện trên phạm vi hai tỉnh trở lên; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án thực hiện trên phạm vi địa bàn tỉnh.

d) Trình tự thẩm định, phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính

  - Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường điện tử đến Tổng cục Lâm nghiệp đối với Đề án có diện tích rừng thuộc Bộ Nông nghiệp nông thôn quản lý hoặc trên phạm vi hai tỉnh trở lên, hoặc đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Đề án thực hiện trên phạm vi địa bàn tỉnh.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan thẩm định theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều này tổ chức thẩm định và quyết định phê duyệt; thông báo tới chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ) Tổ chức thực hiện Đề án

Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức thực hiện Đề án được phê duyệt, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có các thay đổi, bổ sung, Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phải báo cáo Cơ quan có thẩm quyền về các thay đổi, bổ sung và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 
Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng có trách nhiệm tổ chức đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện Đề án định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức thực hiện xác minh kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng;

g) Công nhận kết quả quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng

Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thực hiện công nhận kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ các-bon rừng tạo ra từ Đề án theo quy định tại khoản 10 Điều này.

9. Đo đạc, báo cáo và xác minh kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng tạo ra từ thực hiện các hoạt động hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh 

a) Chủ rừng, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thực hiện việc đo đạc và lập báo cáo. 

b) Phương pháp đo đạc, báo cáo kết quả cung ứng dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này đối với thị trường các-bon trong nước, thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với thị trường quốc tế thực hiện theo thỏa thuận do các bên thống nhất.

c) Việc xác minh kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng do Tổ chức chứng nhận thực hiện. Tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các điều kiện sau: Được thành lập, cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đủ năng lực về xác minh, chứng nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng theo quy định của pháp luật Việt Nam; có quy trình, hướng dẫn về xác minh, chứng nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng theo phương pháp, tiêu chuẩn các-bon áp dụng; đối với tổ chức quốc tế phải có đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; được Tổ chức công nhận quốc tế hoặc quốc gia công nhận đủ năng lực thực hiện dịch vụ xác minh kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng.

10. Công nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các bon rừng

a) Đối với thị trường quốc tế, việc công nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các bon rừng của các chủ rừng cung ứng dịch vụ được xác minh theo quy định tại điểm d, khoản 10 Điều này thực hiện theo Thỏa thuận.

b) Đối với thị trường trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các bon rừng đã được xác minh theo quy định tại điểm d, khoản 10 Điều này; Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận kết quả đã được công nhận; trình tự, thủ tục xác nhận thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng được xác minh của chủ rừng, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này nhưng không tham gia thị trường các-bon. Kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng sau khi xác nhận được tính vào kết quả giảm phát thải khí nhà kính của ngành, quốc gia (NDC). 

d) Trình tự, thủ tục công nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng gồm:

Chủ rừng, tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường điện tử hồ sơ kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ công nhận kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ các-bon rừng, gồm: Bản chính đơn đề nghị công nhận kết quả giảm phát thải, tín chỉ các bon rừng theo Mẫu số 05 Phụ lục IX kèm theo nghị định này; bản chính báo cáo kết quả đo đạc hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính; bản chính báo cáo xác minh kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính của Tổ chức chứng nhận.
Trong thời hạn 03 làm việc ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp; 05 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường điện tử kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và ban hành quyết định công nhận kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng; gửi quyết định tới chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đề xuất công nhận và thông báo tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ký thỏa thuận

a) Chủ rừng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này ký thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyển nhượng kết qủa hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích rừng thuộc phạm vi khu rừng được giao quản lý. Chủ rừng tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền theo quy định tại điểm c, khoản 12 Điều này.
b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đại diện chủ sở hữu, quản lý và sử dụng kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích thuộc phạm vi hành chính từ hai tỉnh trở lên; ký thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong trường hợp nhận chuyển nhượng kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính từ hai tỉnh trở lên. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều này.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu, quản lý và sử dụng kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích thuộc phạm vi hành chính một tỉnh; ký thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ký trong trường hợp nhận chuyển nhượng kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính của một tỉnh. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều này.

12. Nguyên tắc quản lý đối với hoạt động mua bán, kinh doanh kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ chỉ các-bon rừng

a) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là cơ quan đại diện thực hiện quản lý, điều phối (gồm tạm ứng, thanh toán) nguồn thu dựa trên kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon rừng theo quy định tại khoản này đối với Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính thuộc phạm vi từ hai tỉnh trở lên.

b) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh là cơ quan đại diện thực hiện quản lý, điều phối (gồm tạm ứng, thanh toán) nguồn thu dựa trên kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng theo quy định tại khoản này đối với Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính thuộc phạm vi của tỉnh.

c) Chủ rừng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này tự tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này có quyền quyết định việc sử dụng số tiền thu được sau khi thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm e khoản 5 Điều này.

d) Tổ chức, cá nhân hợp tác, liên doanh, liên kết với chủ rừng tự tổ chức thực hiện dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này được hưởng lợi từ kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín các-bon rừng theo cơ chế chia sẻ lợi ích do các bên thống nhất bằng văn bản sau khi thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm e khoản 5 Điều này và được tự quyết định sử dụng tiền thu từ bán kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng.

đ) Khuyến khích chủ rừng là tổ chức Nhà nước có khả năng thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính tự thỏa thuận bằng văn bản với bên mua về quản lý tài chính theo quy định tại khoản 11 Điều này; hằng năm báo cáo về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh về tình hình thực hiện.

13. Quản lý, sử dụng tiền thu từ kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính uỷ thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

a) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

- Được trích tối đa 0,5% tổng số tiền thu được từ dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính để chi hoạt động bộ máy Quỹ. Nội dung chi thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 70 Nghị định này. Mức trích cụ thể do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Được sử dụng tối đa 5% tổng số tiền thu được từ dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính để chi cho các hoạt động xây dựng năng lực, đánh giá tiềm năng tín chỉ các bon, kết nối thị trường; đo đạc, lập báo cáo và xác minh kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính. Mức sử dụng cụ thể do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. 

- Số tiền còn lại, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh theo kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính của từng tỉnh được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố theo quy định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định này.

b) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Được trích tối đa 10% tổng số tiền thu được từ từ dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính (bao gồm số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và nguồn thu nội tỉnh) để chi cho các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định này và các nội dung chi: xây dựng năng lực, đánh giá tiềm năng tín chỉ các bon, kết nối thị trường; đo đạc, lập báo cáo và xác minh kết hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính. Mức trích cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Số tiền còn lại, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chi trả cho các chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên cơ sở kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính của từng chủ rừng theo quy định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định này. 

c) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng tiền theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 70 Nghị định này.

d) Chủ rừng là các doanh nghiệp sử dụng tiền theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định này.

đ) Chủ rừng là tổ chức (không bao gồm chủ rừng là các doanh nghiệp): số tiền được chi trả là nguồn thu của chủ rừng, chủ rừng được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều 70 Nghị định này.

e) Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng sử dụng tiền theo nội dung chi theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Nghị định này.

g) Trường hợp trong Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký với tổ chức, cá nhân có quy định cụ thể về việc sử dụng nguồn thu phù hợp với các nội dung quy định tại khoản này thì thực hiện theo Thỏa thuận.

h) Việc xây dựng kế hoạch, thanh toán và giải ngân được thực hiện theo quy định tại Đề án; quyết toán nguồn thu theo quy định tại khoản 4 Điều 71 Nghị định này.

14. Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa thuận

a) Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Thỏa thuận trên phạm vi cả nước. 

b) Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Thỏa thuận tại địa phương.

c) Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Quỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với Quỹ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tình hình thực hiện Thỏa thuận.

d) Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, chủ rừng là tổ chức báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tình hình thực hiện Thỏa thuận.

đ) Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tình hình thực hiện Thỏa thuận.

15. Kiểm tra, giám sát 

Kiểm tra, giám sát tình hình ký Thỏa thuận và sử dụng tiền đối với dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các - bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định này.

16. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bên liên quan

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thực hiện ký Thỏa thuận trong trường hợp kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính từ hai tỉnh trở lên.

- Có ý kiến bằng văn bản trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng về kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính một tỉnh. 

- Tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ hướng dẫn: phương pháp đo đạc, giám sát, báo cáo, thẩm định và công nhận kết quả thực hiện hoạt động quy định tại khoản 3 Điều này đối với thị trường các-bon trong nước; quy định mức đóng góp kết quả quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành và quốc gia.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình đàm phán Thỏa thuận với bên sử dụng trong trường hợp chuyển nhượng kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính một tỉnh. Thực hiện ký Thỏa thuận sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận tại địa phương theo thẩm quyền.”. 

30. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 87 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm g khoản 1 như sau:

“b) Trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, nuôi dưỡng rừng và làm giàu rừng;

c) Kiểm kê, theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; điều tra, thống kê, kiểm kê rừng và công bố hiện trạng rừng;

g) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng;”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 như sau:

“c) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ sinh học trong quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng;”.
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Mua sắm, sửa chữa phương tiện, trang bị, thiết bị, công cụ hỗ trợ: bảo vệ rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; quan trắc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.”.
d) Sửa đổi tên khoản 6 như sau: 

“6. Xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ”.
đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau:

“8. Điều tra, kiểm kê, thống kê, theo dõi diễn biến rừng, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu rừng; quản lý, điều tra đánh giá, giám sát tài nguyên rừng; kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược, chương trình, đề án ngành lâm nghiệp.”.
31. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm đ và bổ sung điểm e khoản 3 Điều 88 như sau:

“b) Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại tại các vùng miền núi, biên giới, hải đảo và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình nông dân tại các vùng miền núi, biên giới, hải đảo và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

đ) Hỗ trợ gạo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo tại các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ, thực hiện trồng rừng thay thế nương rẫy để thay đổi tập quán canh tác du canh.
e) Hỗ trợ xây dựng nhân rộng mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả, bền vững.”.
32. Bổ sung Điều 89a vào sau Điều 89 như sau:
“Điều 89a. Cơ chế đặt hàng đối với hoạt động lưu giữ, sản xuất, cung ứng giống gốc cây trồng lâm nghiệp 
1. Các hoạt động đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích bao gồm: lưu giữ, sản xuất, cung ứng giống gốc cây trồng lâm nghiệp.

2. Đặt hàng lưu giữ, sản xuất, cung ứng giống gốc cây trồng lâm nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích có đăng ký ngành nghề kinh doanh lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp; có đủ năng lực về tài chính; đáp ứng tiêu chí đối với cơ sở thực hiện lưu giữ, sản xuất, cung ứng giống gốc cây trồng lâm nghiệp và yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm giống gốc cây trồng lâm nghiệp;
b) Thuộc Danh mục giống gốc cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

c) Đáp ứng định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng loại giống gốc cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
3. Sản phẩm công ích có giá tiêu thụ, mức trợ giá được cấp có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan.

4. Căn cứ đặt hàng, nội dung đặt hàng và các quy định khác về đặt hàng lưu giữ, sản xuất, cung ứng giống gốc cây trồng lâm nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.”
33. Bổ sung, thay thế một số phụ lục như sau:

a) Bổ sung Phụ lục IA, IB sau Phụ lục I và Phụ lục VIII, IX sau Phụ lục VII.

b) Thay thế Phụ lục II, IV và VII. 

34. Bãi bỏ khoản 5 Điều 57.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ... và thay thế Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với trường hợp dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để trình Thủ tướng Chính phủ, hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Đối với dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã lựa chọn được tổ chức, cá nhân để cho thuê môi trường rừng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện; chủ rừng tổ chức rà soát, điều chỉnh các nội dung, đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định này. Khi lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng, chủ rừng ưu tiên các tổ chức, cá nhân đã nhận giao khoán bảo vệ rừng trước đây được đánh giá là thực hiện tốt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

3. Đối với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí đã được phê duyệt, chủ rừng cập nhật, bổ sung nội dung, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này.
4. Đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 nằm trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thẩm quyền điều chỉnh tăng diện tích thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Đối với Thỏa thuận chi trả, mua bán kết quả giảm phát thải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ký và ký trước thời điểm triển khai thị trường các bon trong nước có hiệu lực, thực hiện các quy định quản lý tài chính theo Thỏa thuận đã ký.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- …………………..;

-……………………;


- Lưu: Văn thư, KTN.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính


Phụ lục IA

(Kèm theo Nghị định số:      /202.../NĐ-CP ngày      tháng     năm 202...của Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Hợp đồng cho thuê môi trường rừng

	Mẫu số 02
	Đề nghị khởi công xây dựng công trình


Mẫu số 01

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

BQL RỪNG …………..

Số:      /HĐ-BQL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc
      ………….., ngày      tháng     năm   



HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng/phòng hộ/sản xuất ……(tên khu rừng)

Số :…./năm/HĐ-CTMTR

Căn cứ vào Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14, được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. 

Căn cứ vào Nghị định số ……../2022/NĐ-CP ngày …/…/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Các căn cứ của pháp luật khác có liên quan…………..;

Căn cứ Quyết định số ............. về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững khu rừng.............. giai đoạn .........;

Căn cứ Quyết định số /............... về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng ………… giai đoạn .........;
Liệt kê các văn bản hành chính có liên quan đến việc cho thuê môi trường rừng có liên quan đến hợp đồng;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày ……. tháng ... năm …….. tại ……………….., chúng tôi gồm:
I. Bên cho thuê môi trường rừng (2) ………………………………………

- Do ông (bà): …………………. (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan) làm đại diện(3).

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………

- Tài khoản số:………………..; Tại Kho bạc nhà nước ………………. 

- Mã số thuế: ………………………………………

- Điện thoại : ………………………………………

II. Bên thuê môi trường rừng là (4): ………………………………………

Do ....ông/bà ……. Số CMND/CCCD: …. làm đại diện (đối với cá nhân)

Do ông (bà): …………………………. (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan đối với tổ chức) làm đại diện.

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………

- Tài khoản số: …………….. - Tại …………………………….. 

- Mã số thuế: ……………………..

- Điện thoại: ………………………

III. Hai Bên thỏa thuận ký Hợp đồng cho thuê môi trường rừng với các điều, khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung:
1. Diện tích cho thuê môi trường rừng: ……………….m2 (hoặc ha) (ghi rõ bằng số và bằng chữ), cụ thể:

- Địa điểm (khu vực) cho thuê (theo số thứ tự được ghi trong đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và tên địa điểm).

- Vị trí: thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, phân khu (đối với khu rừng đặc dụng có chia phân khu), thuộc địa giới hành chính của xã, huyện, tỉnh.

- Vị trí, ranh giới, đặc điểm, hiện trạng tài nguyên rừng được ghi trong biểu đồ, bản đồ, báo cáo thống kê hiện trạng kèm theo và kết quả bàn giao hiện trường để làm căn cứ cho thuê, kiểm tra, giám sát theo quy định.

2. Mục đích: để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và bảo vệ, phát triển bền vững các hệ sinh thái rừng.

3. Thời gian cho thuê môi trường rừng: 30 năm, kể từ ngày ký Hợp đồng (ghi rõ ngày, tháng, năm), định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng, hết thời gian cho thuê nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu thì bên cho thuê môi trường rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc thuê môi trường rừng:

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác định, khê khai doanh thu thực hiện trong phạm vi thuê môi trường rừng.

- Việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí sẽ không làm thay đổi quyền sở hữu của Nhà nước về rừng, tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất và dưới lòng đất của khu vực cho thuê.

- Đơn vị thuê môi trường rừng không được xâm hại tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất và dưới lòng đất trong khu vực được thuê. 

- Việc sử dụng diện tích trong khu vực thuê môi trường rừng để tổ chức không gian du lịch và xây dựng công trình hạ tầng phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ về quy chế quản lý rừng. 

- Các công trình xây dựng phải dựa theo các điều kiện tự nhiên, hài hòa với cảnh quan môi trường thiên nhiên, không làm thay đổi diện mạo, địa hình tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu rừng đã được phê duyệt. 

- Không được chuyển quyền sử dụng đất lâm nghiệp, rừng và các công trình phục vụ du lịch khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Căn cứ đặc điểm sinh vật học, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng đối với từng loài cây cụ thể để xác định diện tích đất sử dụng và chỉ được phép trồng bổ sung các loài cây có nguồn gốc xuất xứ được Nhà nước công nhận và được sự chấp thuận của chủ rừng.

- Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

5. Nguyên tắc tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí:

- Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến bảo tồn diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng, cảnh quan, môi trường, đời sống của cộng đồng dân cư ở địa phương. Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ phát triển rừng và biển; bảo vệ môi trường và quy chế quản lý rừng.

- Bảo vệ môi trường, duy trì hệ sinh thái và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường, đời sống tự nhiên của các loài động vật, thực vật hoang dã cũng như bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư địa phương. Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải dựa vào thiên nhiên, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ rừng, tạo cơ hội có việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, thu hút cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch, kết hợp giữa  bảo vệ, phát triển rừng với tôn tạo các giá trị văn hoá bản địa để khu du lịch mang tính độc đáo, hấp dẫn du khách.

Điều 2. Giá cho thuê môi trường rừng và phương thức thanh toán:
1. Giá cho thuê môi trường rừng theo Hợp đồng này là …% trên tổng doanh thu hàng năm của hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái trong khu vực cho thuê môi trường rừng. Tương ứng với phương án kinh doanh ghi trong hồ sơ đăng ký của bên B tính ra giá trị tuyệt đối là………….(A) đồng.

Trường hợp sau khi ký hợp đồng, tỷ lệ phần trăm doanh thu theo thực tế được quy ra giá trị tuyệt đối thấp hơn mức giá trị ………..(A) đồng nêu trên, thì bên B thanh toán cho bên A số tiền …….(A) đồng.

2. Tiền thuê môi trường rừng được tính kể từ khi hoạt động kinh doanh của bên B có phát sinh doanh thu và cam kết thời gian đi vào hoạt động có doanh thu.

3. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê môi trường rừng: Chuyển khoản một lần trong thời hạn 10 ngày sau khi có báo cáo quyết toán thuế hàng năm được Cơ quan thuế xác nhận. Tiền nộp thuế doanh nghiệp theo quy định phải nộp tại cơ quan thuế ………(ghi cụ thể cơ quan thuế bên B nộp).

4. Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

6. Ngoài tiền thuê môi trường rừng, Bên thuê môi trường rừng khi thực hiện các hoạt động tại Điều 1 còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Về Nguồn vốn đầu tư

Toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án…………….. do bên cho thuê môi trường rừng đầu tư. 

Điều 4. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ các bên 
4.1. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ Bên A:

a. Quyền lợi: 
Được thụ hưởng đầy đủ tiền thuê môi trường rừng theo đúng quy định như Hợp Đồng đã ký kết.

b. Trách nhiệm và nghĩa vụ:
1. Bên A đảm bảo việc sử dụng diện tích cho thuê môi trường rừng của Bên B trong thời gian thực hiện Hợp Đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng môi trường rừng đối với diện tích trong Hợp đồng này cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền phải thu hồi theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp bản đồ và xác định rõ cho Bên B biết về hiện trạng rừng, diện tích đất lâm nghiệp, rừng, loại rừng, số lượng, vị trí, ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa và hướng dẫn bên B xây dựng hệ thống mốc lô xung quanh khu vực cho thuê môi trường rừng theo ranh giới và số hiệu mốc lô đã được xác định trên bản đồ và cắm mốc ngoài thực địa đối với khu vực cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí (Đính kèm Biên bản bàn giao hiện trạng rừng).
3. Phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đối với khu vực cho thuê môi trường rừng, bảo đảm rừng được bảo vệ và phát triển theo chức năng của khu rừng.

4. Phối hợp với Bên thuê môi trường rừng trong công tác: Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy rừng. Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ có hành vi tác động gây ảnh hưởng xấu và xâm hại đến rừng.

5. Ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào công tác quản lý, theo dõi diễn biến rừng, kiểm tra phương án, kế hoạch phòng chống cháy rừng và cập nhật tình hình bảo vệ rừng trong khu vực cho thuê môi trường rừng, nơi có các điểm tham quan du lịch.

6. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực thi Hợp đồng đối với hoạt  động du lịch trong khu vực cho thuê môi trường rừng; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, xử lý đúng quy định các vi phạm liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

4.2. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ Bên B

a. Quyền lợi:

1. Được sử dụng môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Được sử dụng, khai thác, định đoạt các tài sản hình thành trên đất do Bên B đầu tư xây dựng trong khu vực rừng cho thuê phù hợp với mô hình kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

b. Trách nhiệm và nghĩa vụ:

1. Sử dụng khu vực rừng thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng rừng đã được phê duyệt trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng được phê duyệt và quy định của Pháp luật.

2. Phối hợp Bên A để được hướng dẫn xây dựng hệ thống mốc lô xung quanh khu vực cho thuê môi trường rừng theo ranh giới và số hiệu mốc lô đã được xác định trên bản đồ, ngoài thực địa đối với khu rừng cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

3. Thực hiện đúng quy định các nội dung kinh doanh du lịch theo quy chế quản lý  quản lý rừng. Chịu trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và có kế hoạch, báo cáo công tác phát triển rừng đối với khu vực thuê môi trường rừng.

4. Xây dựng hệ thống thu gom rác thải; xử lý nước thải, vận chuyển rác thải theo đúng quy định. Hệ thống nước thải bắt buộc phải xử lý theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trước khi thải ra ngoài môi trường. 

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực thuê môi trường rừng; có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn rừng trong khu vực được thuê; chịu sự giám sát và chấp hành quy định của pháp luật và nội quy của chủ rừng.

6. Đối với các công trình xây dựng do Bên B đầu tư trong khu vực rừng cho thuê phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

7. Hàng năm thực hiện việc trả tiền thuê môi trường rừng cho chủ rừng đúng thời hạn.

9. Các nghĩa vụ khác (do hai bên thỏa thuận).

8. Ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các tổ chức hoạt động du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch, tuyên truyền về bảo vệ rừng; có trách nhiệm tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào các dịch vụ du lịch, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương.

9. Các nghĩa vụ khác (do hai bên thỏa thuận).

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp Đồng thuê môi trường rừng chấm dứt trong các trường hợp sau: 

- Hết thời hạn thuê môi trường rừng mà các bên không thống nhất tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê hoặc bên A xét thấy bên B không đủ năng lực đáp ứng kéo dài thời gian thuê MTR; 

- Bên thuê môi trường rừng không có nhu cầu, bị phá sản, giải thể, chuyển nhượng hợp đồng; 

- Bên thuê môi trường rừng không thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước gây thiệt hại đến đất, rừng trong việc bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng;

- Do bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, rừng theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; 

- Kể từ ngày ký hợp đồng, nếu sau …. tháng mà bên B không đi vào hoạt động có doanh thu thì bên A đơn phương thông báo chấm dứt Hợp đồng. Bên B phải giải quyết tài sản đã đầu tư trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ra thông báo. Nếu sau thời hạn 12 tháng mà bên B không giải quyết tài sản đã đầu tư thì bên A sẽ cưỡng chế theo quy định.

- Các trường hợp khác do hải bên thỏa thuận.

Điều 6. Khiếu nại, tranh chấp 

Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp Đồng.  Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một Bên vi phạm hợp đồng thì hai Bên sẽ tự giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai Bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai Bên phải chấp hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên vi phạm chịu trách nhiệm thanh toán. 

Điều 7. Điều khoản chung

1. Các Bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của hợp đồng này. Bên A và Bên B cam kết rằng người đại diện của mỗi Bên ký tên dưới đây là có đầy đủ thẩm quyền ký kết Hợp đồng và thông báo chấm dứt Hợp đồng này theo đúng quy định pháp luật.

2. Các Bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của Hợp đồng.

3. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 02 (hai) bản và gửi đến cơ quan thuế để xác định mức thu tiền thuê môi trường rừng 01 (một) bản, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê môi trường rừng 01 (một) bản;

Cam kết khác (nếu có)

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	 BÊN THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)
	BÊN CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


\

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
ĐỀ NGHỊ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Sử dụng cho công trình thuộc dự án khai thác môi trường rừng)
Kính gửi: …………………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:
- Tên chủ rừng/tổ chức, cá nhân: ……………………………………………..

- Người đại diện: ………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..

- Địa chỉ: số nhà …………… đường/phố/thôn/bản …………. xã/phường …………

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

- Số điện thoại: ………………………………………………………..

2. Thông tin công trình:
- Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………..

- Khu vực xây dựng: ………………………. Diện tích ………………. m2.
- Tại Lô ……………. Khoảnh …………… Tiểu khu …………… Phân khu (đối với khu rừng đặc dụng có phân chia phân khu) ……………, thuộc khu rừng ……………

- Nằm trên địa bàn thôn/bản ……………………, xã/phường …………………, quận/huyện ………………, tỉnh/thành phố …………………………

3. Nội dung đề nghị khởi công:
- Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

- Gồm: (n) công trình
Trong đó:
+ Công trình số (1-n): (tên công trình)
* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

- Loại công trình: ………………………………….. 

- Diện tích xây dựng: ……… m2.
- Cốt xây dựng: ……… m
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.
- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
- Đối với các công trình giao thông (đường giao thông, cáp trên không, đường ngầm):
+ Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

+ Tổng chiều dài công trình: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng Lô, Khoảnh, Tiểu khu, Phân khu đối với khu rừng đặc dụng có phân chia theo phân khu, thuộc khu rừng……..).
+ Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực)
- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).
- Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực)
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

- Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.
6. Cam kết: Chúng tôi xin cam đoan làm theo đúng văn bản thông báo chấp thuận khởi công được ban hành, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1 -

2 -
	  
	…… ngày ……tháng ….. năm ……
Đại diện chủ rừng/tổ chức, cá nhân 
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)


Phụ lục IB
(Kèm theo Nghị định số:      /202.../NĐ-CP ngày      tháng     năm 202...của Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Tờ trình thanh lý rừng trồng

	Mẫu số 02
	Biên bản xác minh hiện trường

	Mẫu số 03
	Báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng

	Mẫu số 04
	Quyết định thanh lý rừng trồng


Mẫu số 01

	CƠ QUAN TRÌNH


Số:………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày......... tháng......... năm.........


TỜ TRÌNH

V/v thanh lý rừng trồng  


                  Kính gửi:  ………………………………………………….

Các căn cứ pháp lý:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Cơ quan trình (Tên cơ quan/đơn vị có rừng trồng cần thanh lý) thanh lý rừng trồng các nội dung chính sau: 

1. Tên khu rừng trồng cần thanh lý: 

2. Địa điểm rừng trồng thanh lý:

3. Diện tích rừng trồng được thanh lý (có bản đồ đính kèm):

4. Loại rừng:

5. Loài cây trồng:

6. Năm trồng:

7. Mật độ thời điểm trồng (đối với rừng trồng trong giai đoạn đầu tư):

8. Giá trị đầu tư ban đầu (đối với rừng trồng trong giai đoạn đầu tư):

9. Nguồn vốn đầu tư, thuộc chương trình/dự án …. (đối với rừng trồng trong giai đoạn đầu tư):

10. Mật độ hiện tại (đối với rừng trồng trong giai đoạn đầu tư):

11. Sản lượng gỗ, lâm sản hiện tại

Mô tả phương pháp tính toán sản lượng, kèm theo các chỉ số đo đếm và tính toán sản lượng, có biên bản xác minh.

12. Lý do thanh lý (nêu rõ nguyên nhân)

13. Phương án thanh lý rừng trồng:

- Vị trí, diện tích rừng trồng đề nghị thanh lý và số vốn đã đầu tư (đối với rừng trồng trong giai đoạn đầu tư):…………………..

- Hình thức thanh lý và thu hồi lâm sản tận thu phù hợp với quy chế quản lý từng loại rừng và điều kiện cụ thể tại địa phương nơi có rừng đề nghị thanh lý. 

+ Phá bỏ, nêu rõ lý do.

+ Bán, đề xuất hình thức bán.

- Dự toán chi phí thanh lý và xử lý lâm sản tận thu (nếu có) khi thực hiện thanh lý rừng trồng.

14. Đề xuất quản lý sử dụng tiền thu được từ thanh lý rừng (nếu có)

- Phương án quản lý, sử dụng số tiền thu được từ lâm sản tận thu (nếu có). 

15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

16. Các nội dung khác:

Cơ quan trình thanh lý rừng kính đề nghị …… ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ...........;

- Lưu: ....
	Cơ quan/đơn vị trình

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Mẫu số 02

	CƠ QUAN TRÌNH


Số: ……/…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày......... tháng......... năm.........


BIÊN BẢN XÁC MINH HIỆN TRƯỜNG

V/v xác minh hiện trường…..  


I. Thành phần

Đại diện chủ đầu tư hoặc chủ rừng; đại diện của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có); hộ nhận khoán (nếu có); cơ quan có liên quan đến quản lý rừng tại địa phương theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai hoặc BCĐ phòng cháy chữa cháy rừng; Hạt kiểm lâm, cơ quan tài chính cùng cấp...); Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có rừng trồng và các thành phần khác có liên quan.

II. Nội dung xác minh

Biên bản xác minh hiện trường gồm các nội dung chính sau:

- Xác định rõ địa điểm, lô, khoảnh, tiểu khu, loại rừng không đạt tiêu chí rừng trồng, không có khả năng phục hồi, phát triển và nguyên nhân. Trường hợp rừng trồng không đạt tiêu chí rừng trồng, không có khả năng phục hồi, phát triển do các nguyên nhân khác (không phải là nguyên nhân bất khả kháng) thì cần phải làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm.

- Xác định số lượng thiệt hại: diện tích, loài cây trồng, năm trồng, mật độ trồng, mật độ tại thời điểm xác minh, tình hình sinh trưởng; xác định nguyên nhân.

- Ước tính giá trị thiệt hại: Được tính toán theo từng lô, nếu rừng chưa có trữ lượng thì tính toán kinh phí đã đầu tư (trồng, chăm sóc, bảo vệ...) theo số năm đầu tư đã thanh toán cho đối tượng trồng rừng. Đối với rừng đã có trữ lượng thì tính toán khối lượng bị thiệt hại, ước tính giá trị thiệt hại theo giá tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

- Ước tính giá trị lâm sản tận thu (nếu có).

- Đề xuất phương thức thanh lý và tận thu lâm sản (nếu có).

III. Ý kiến chung của đoàn kiểm tra

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	THÀNH PHÂN ĐOÀN KIỂM TRA XÁC MINH HIỆN TRƯỜNG KÝ TÊN


Mẫu số 03

	 CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
Số:……………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng 


Kính gửi: …(Người có thẩm quyền phê duyệt)...

Căn cứ Nghị định số       /202.../NĐ-CP ngày        tháng     năm 202... của Chính phủ về …….

 Các căn cứ pháp lý khác có liên quan………………………;

Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng như sau:

I. Tóm tắt các nội dung chủ yếu

1. Tên cơ quan có rừng trồng cần thanh lý

2. Tên khu rừng trồng cần thanh lý: 

3. Địa điểm rừng trồng thanh lý

4. Diện tích rừng trồng được thanh lý (có bản đồ đính kèm)

5. Loại rừng

6. Loài cây trồng

7. Năm trồng

8. Mật độ hiện tại

9. Giá trị đầu tư ban đầu.

10. Nguồn vốn đầu tư, thuộc dự án ….

11. Lý do thanh lý (nêu rõ nguyên nhân)

II. Kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng

1. Đánh giá sự cần thiết phải thanh lý rừng, tính phù hợp của việc Thanh lý rừng với các quy định hiện hành của nhà nước

2. Đánh giá Mật độ cây trồng hiện tại

3. Đánh giá sản lượng gỗ hiện tại

4. Mô tả phương pháp tính toán sản lượng, kèm theo các chỉ số đo đếm và tính toán sản lượng, có biên bản thẩm định ngoài hiện trường).

5. Đề xuất hình thức đề nghị thanh lý rừng

a) Phá bỏ, nêu rõ lý do

b) Bán, đề xuất hình thức bán.

6. Đề xuất quản lý sử dụng tiền thu được từ thanh lý rừng (nếu có)

7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

8. Các nội dung khác:

III. Kết luận

1. Đánh giá, nhận xét

2. Kiến nghị.


Trong trường hợp có Hội đồng thẩm định thì biên bản của Hội đồng thẩm định là một tài liệu đính kèm của Báo cáo thẩm định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:…
	Đại diện cơ quan thẩm định 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Mẫu số 04

	CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH

       

Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày......... tháng......... năm.........


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý rừng trồng 

(Tên cơ quan phê duyệt)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...;

Căn cứ Nghị định số:       /202.../NĐ-CP ngày        tháng     năm 202.. của Chính phủ về ……

 Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của... tại Tờ trình số...của (tên cơ quan/đơn vị) ngày… tháng… năm... và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của (tên cơ quan/đơn vị thẩm định) tại Báo cáo kết quả thẩm định số …. ngày... tháng …  năm 20..  , 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh lý rừng trồng với các nội dung chủ yếu sau

1. Tên khu rừng trồng cần thanh lý: 

2. Tên cơ quan có rừng trồng cần thanh lý

3. Địa điểm rừng trồng đươc thanh lý

4. Diện tích rừng được thanh lý

5. Loại rừng

6. Loài cây trồng

5. Hình thức thanh lý rừng

6. Quản lý sử dụng tiền thu được từ thanh lý rừng (nếu có)

7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

8. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành Quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các cơ quan có liên quan;

- Lưu:………..
	Cơ quan phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Phụ lục II

(Kèm theo Nghị định số:       /202.../NĐ-CP ngày    tháng ... năm 202... của Chính phủ)


	Mẫu số 01
	Tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng cấp xã

	Mẫu số 02
	Đề nghị giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

	Mẫu số 03
	Kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

	Mẫu số 04
	Đề nghị giao rừng cho cộng đồng dân cư

	Mẫu số 05
	Quyết định về việc giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

	Mẫu số 06
	Biên bản bàn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

	Mẫu số 07
	Hợp đồng thuê rừng

	Mẫu số 08
	Đề nghị giao rừng cho tổ chức

	Mẫu số 09
	Quyết định về giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức

	Mẫu số 10
	Biên bản bàn giao rừng cho tổ chức

	Mẫu số 11
	Trình tự thực hiện đấu giá quyền sử dụng rừng

	Mẫu số 12
	Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dùng cho tổ chức

	Mẫu số 13
	Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

	Mẫu số 14
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án

	Mẫu số 15
	Nội dung Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

	Mẫu số 16
	Nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

	Mẫu số 17
	Nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến các Bộ, ngành thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng

	Mẫu số 18
	Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án của Thủ tướng Chính phủ

	Mẫu số 19
	Nội dung Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	Mẫu số 20
	Nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	Mẫu số 21
	Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng cho tổ chức

	Mẫu số 22
	Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư


Mẫu số 01 

	UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)....... 


Số:      /UBND-
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ..........., ngày..... tháng..... năm......


TỔNG HỢP 

KẾ HOẠCH GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG NĂM.............

I. KẾ HOẠCH GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG

	STT
	Thôn, bản
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Thông tin về lô rừng
	Loại rừng1
	Dự kiến giao (ha)
	Dự kiến cho thuê (ha)

	
	
	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	
	

	
	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Trạng thái2
	Trữ lượng3 (m3)
	Diện tích (ha)
	Loài cây
	Năm
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

	TT
	
	Tên dự án
	Địa điểm*
	
	Dự kiến diện tích rừng CMĐR (ha)

	
	
	
	Huyện 
	xã
	Tổng
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	
	
	
	
	
	
	RĐD
	RPH
	RSX
	NQH
	RĐD
	RPH
	RSX

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- UBND huyện ....;

- .......
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


(1) Loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất
(2) Trạng thái: Theo số liệu diễn biến rừng hàng năm
(3) Trữ lượng: Theo số liệu Kiểm kê rừng trong kỳ

Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Kính gửi: ...................................................................................................
Họ và tên người đề nghị giao rừng (1) .................................................................
năm sinh.............................. ; CMND (hoặc Căn cước công dân):................., Ngày cấp.................... Nơi cấp.........................................
Họ và tên vợ hoặc chồng: ..........................................................................
năm sinh..............................; Số CMND (hoặc Căn cước công dân):.............................. Ngày cấp........................ Nơi cấp.....................................
2. Địa chỉ thường trú...............................................................................................
.................................................................................................................................
3. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2)....................................................................
.................................................................................................................................
4. Diện tích đề nghị giao rừng (ha) .........................................................................
5. Để sử dụng vào mục đích (3)..............................................................................
.................................................................................................................................
6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
	 
	........ngày    tháng    năm .....
Người đề nghị giao rừng
(Ký và ghi rõ họ, tên)


 
Xác nhận của UBND xã
1. Xác nhận về địa chỉ thường trú hộ gia đình, cá nhân........................................
2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng .................
3. Về sự phù hợp với quy hoạch ...........................................................................
	 
	...... ngày     tháng     năm.....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


................................................................................................................................
1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng đề nghị giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND (hoặc Căn cước công dân) và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng
2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương.
3. Quản lý, bảo vệ (phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất).

Mẫu số 03
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Vị trí khu rừng: Diện tích............ha, Thuộc khoảnh, ..............lô ...............

Các mặt tiếp giáp........................................................;

Địa chỉ khu rừng: thuộc xã...........huyện..............tỉnh;

2. Địa hình: Loại đất..................độ dốc.........................;

3. Khí hậu:......................................................;

4. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng ...............................................;

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG RỪNG 

1. Diện tích đất chưa có rừng:..................................

2. Diện tích có rừng: Rừng tự nhiên............ha; Rừng trồng............ha

- Rừng tự nhiên

+ Trạng thái rừng...............loài cây chủ yếu.............. 

+ Trữ lượng rừng.........................m3, tre, nứa..................cây

- Rừng trồng

+ Tuổi rừng..................loài cây trồng ......................mật độ......................

+ Trữ lượng.....................

- Tình hình khai thác, tận thu các loại lâm sản, động, thực vật qua các năm..........

III. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG RỪNG

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 5 năm tới 

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng: 

+ Loài cây trồng............

+ Mật độ........

+ ...................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ..............................

+ ..............................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:..............

+ Xây dựng đường băng....................

+ Các thiết bị phòng cháy rừng ..................

+ ........................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ .................................

+ ................................

2. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển các giai đoạn tiếp theo

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng: 

+ Loài cây trồng............

+ Mật độ........

+ ...................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ..............................

+ ..............................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:..............

+ Xây dựng đường băng....................

+ Các thiết bị phòng cháy rừng ..................

+ ........................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ .................................

+ ................................

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Mẫu số 04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

(Dùng cho cộng đồng dân cư)
Kính gửi: ...................................................................................................
1. Tên cộng đồng dân cư thôn đề nghị giao rừng (1).........................................
2. Địa chỉ................................................................................................................
3. Họ và tên người đại diện cộng đồng dân cư thôn ............................................
Tuổi.................chức vụ .......................; Số CMND (hoặc Căn cước công dân) .........................................................
Sau khi được nghiên cứu Luật Lâm nghiệp, được trao đổi thống nhất trong thôn, có quy chế quản lý rừng sơ bộ (kèm theo) và thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã giao rừng cho cộng đồng như sau:
4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (ghi địa danh, tên lô, khoảnh, tiểu khu)..........
5. Diện tích đề nghị giao (ha)..................................................................................
6. Để sử dụng vào mục đích (2).............................................................................
7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
	 
	........ngày     tháng     năm .....
Người đề nghị giao rừng
(Ký và ghi rõ họ, tên)


 
Xác nhận của UBND xã
1. Xác nhận về nhu cầu và khả năng quản lý, sử dụng rừng của cộng đồng dân cư thôn..
2. Về sự phù hợp với quy hoạch............................................................................
 
	 
	...... ngày tháng năm.....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


................................................................................................................................
1. Ghi “Cộng đồng dân cư thôn/bản”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương.
2. Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng.
Kèm theo đề nghị giao rừng này phải có biên bản họp thôn thống nhất việc đề nghị Nhà nước giao rừng và ghi rõ số hộ gia đình có trong thôn.
Mẫu số 05
	ỦY BAN NHÂN DÂN
………………………..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:………./QĐ-UBND
	………, ngày…… tháng…… năm……


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao/cho thuê rừng
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, TX., TP.)....
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số       /2022/NĐ-CP ngày        tháng       năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Xét đề nghị của ..................................(1),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Giao cho/Cho....................................................................................................... ............................ha rừng/thuê …….. ha rừng, loại rừng..............................Trạng thái.................................Trữ lượng................ tại........................................................................là rừng ...........................(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) để sử dụng vào mục đích........................................................ (Trường hợp giao/thuê nhiều lô rừng thì có biểu thống kê các lô rừng và bản đồ kèm theo quyết định).

Thời hạn sử dụng rừng/thuê rừng là...........năm,  kể từ ngày........ tháng.......... năm............. đến ngày......... tháng.......năm............

Người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Đối với trường hợp thuê rừng, trong thời gian sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Hạt Kiểm lâm/Phòng(2)......................................chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao/thuê rừng có trách nhiệm thực hiện các qui định về quản lý rừng của Nhà Nước, nộp tiền phí và lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định giao/thuê rừng cho người được giao/thuê rừng sau khi người được giao/thuê rừng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định.

3. Phối hợp với UBND xã............................................................và người được giao/thuê rừng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Hạt trưởng/Trưởng phòng...........................................và người được giao/thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của …………/.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hạt Kiểm lâm….;Cơ quan QL chuyên ngành về lâm nghiệp cấp huyện; Phòng TNMT;
- …
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


(1) Cơ quan chủ trì tham mưu.
 (2) Cơ quan đề nghị tại mục (1).
Mẫu số 06
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN BÀN GIAO RỪNG
(Dùng cho việc bàn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn)
Căn cứ Quyết định (1)...............................................................................................
Hôm nay, ngày.........tháng...........năm........................................................................
Tại (2)........................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
I. Bên bàn giao rừng
Do ông/bà..........................................................................................làm đại diện (3).
II. Bên nhận rừng
Do Ông, bà........................................................................................làm đại diện (4).
III. Người làm chứng có các ông, bà
- Ông, bà (5).................................................................................................................
- Ông, bà......................................................................................................................
- Ông, bà......................................................................................................................
Đã cùng nhau xác định ranh giới; thống nhất về nhận xét, đánh giá hiện trạng khu rừng và bàn giao cho...........................................................................(có biểu thống kê và bản đồ kèm theo)
Những nhận xét khác (nếu có): .................................................................................................
Biên bản đã được đọc để các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành bốn bản, chủ rừng giữ một bản, UBND xã giữ một bản, lưu 1 bản tại Hạt kiểm lâm/Phòng chức năng về nông nghiệp và phát triển nông thôn và một bản lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	 Chủ rừng
(ký, ghi rõ họ, tên)
 
	TM. UBND xã
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)

	Người chứng kiến
(ký, ghi họ tên và chức danh)
	Người chứng kiến
(ký, ghi họ tên và chức danh)
	Người chứng kiến
(ký, ghi họ tên và chức danh)


1. Quyết định của UBND về việc giao rừng, cho thuê rừng, ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định.
2. Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nếu bàn giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn thì ghi rõ thêm tên thôn, bản.
3. Bên bàn giao rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.
4. Bên nhận rừng nếu là hộ gia đình thì ghi họ, tên chủ hộ; nếu là cá nhân thì ghi họ, tên cá nhân; nếu là cộng đồng dân cư thôn thì ghi họ, tên và chức danh của người đại diện cho thôn, bản đó.
5. Người chứng kiến ghi họ, tên và chức danh.
Mẫu số 07
	…………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /HĐ-
	…………, ngày…… tháng……. năm………


HỢP ĐỒNG THUÊ RỪNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số       /2022/NĐ-CP ngày        tháng       năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp ;
Căn cứ Quyết định về việc thuê rừng số (1) …………………………………

Hôm nay, ngày ……. tháng ... năm …….. tại ……………….., chúng tôi gồm:
I. Bên cho thuê rừng (2) ……………………………………………………

Do ông (bà): …………………. (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan) làm đại diện(3).
II. Bên thuê rừng là (4): ……………………………………………………

Do ....ông/bà ……. Số CMND/CCCD: …. làm đại diện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Do ông (bà): ………………………. (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan đối với tổ chức) làm đại diện
III. Hai Bên thỏa thuận ký Hợp đồng thuê rừng với các điều, khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung:
1. Diện tích thuê ……………….m2 (hoặc ha) rừng (ghi rõ bằng số và bằng chữ)
Tại (xã, huyện, tỉnh) ……………………………………………………….(5) để sử dụng vào mục đích …………………………………………………. (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất).
2. Thời hạn thuê rừng là……… năm (ghi rõ số năm thuê rừng bằng số và bằng chữ phù hợp với thời hạn đã ghi trong Quyết định về việc thuê rừng), kể từ ngày……… .tháng……… năm………  đến ngày………tháng…… năm……..

3. Việc cho thuê rừng không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với khu rừng và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. Đồng thời, bên thuê rừng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Điều 2. Bên thuê rừng có trách nhiệm trả tiền thuê rừng theo quy định sau:
1. Giá tiền thuê rừng là ……………..đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ).
Giá thuê rừng được tính ổn định trong 05 năm, kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm .... Hết thời hạn trên, giá tiền thuê rừng được tính lại theo quy định của Chính phủ về thu tiền thuê rừng.
2. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê rừng: ……………………………

3. Nơi nộp tiền thuê rừng: ………………………………………………….

Điều 3. Việc sử dụng rừng trên khu rừng được thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng rừng đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này và phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Bên cho thuê rừng bảo đảm việc sử dụng rừng của Bên thuê rừng trong thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp phải thu hồi rừng theo quy định Luật Lâm nghiệp).
2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê rừng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê rừng trả lại toàn bộ hoặc một phần khu rừng thuê trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các Bên (nếu có).
Điều 5. Hợp đồng thuê rừng chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Hết thời hạn thuê rừng mà không được gia hạn thuê tiếp.
2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê rừng đó chấp thuận.
3. Bên thuê rừng bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể.
4. Bên thuê rừng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu Bên nào không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.
Cam kết khác (nếu có): ………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế nơi xác định mức thu tiền thuê rừng, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê rừng.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	 BÊN THUÊ RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)
	BÊN CHO THUÊ RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1) Quyết định cho thuê rừng ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định.
(2) Đối với cá nhân, hộ gia đình là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đối với tổ chức là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
(3) Bên cho thuê rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.
(4) Đối với cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Cộng đồng dân cư thôn thì ghi chữ “Cộng đồng” và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản.
(5) Ghi tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương nơi có rừng cho thuê) để sử dụng vào mục đích ... (ghi theo Quyết định về việc thuê rừng).
Mẫu số 08
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
ĐỀ NGHỊ GIAO/CHO THUÊ RỪNG

(Dùng cho tổ chức)
Kính gửi: .............................................................................................
1. Tên tổ chức đề nghị giao rừng/cho thuê rừng(1) ............................................
................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính.............................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ................................................ Điện thoại....................................
4. Người đại diện tổ chức:

- Họ và Tên người đại diện:……………………………………………………………….

- Chức vụ:…………………………………………………………………………………

- Số CMND/CCCD: ………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

5. Địa điểm khu rừng đề nghị giao/cho thuê (2)....................................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao/cho thuê (ha)........................................................
7. Để sử dụng vào mục đích (3).............................................................................
8. Thời hạn sử dụng (năm).....................................................................................
9. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)....................................................
10. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn...........................................................................................................................
Các cam kết khác (nếu có): ....................................................................................
	 
	........, ngày ...... tháng ......... năm .....
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________________________________________

1. Đối với tổ chức phải ghi rõ: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.
2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.
3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.
Mẫu số 09
	Ủy ban nhân dân
--------
Số:........../QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
................, ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO/CHO THUÊ RỪNG   
(dùng cho tổ chức)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số       /2022/NĐ-CP ngày        tháng       năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số ...................... .ngày........... .tháng............năm.................

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giao cho/Cho .......................................................................... ...............ha rừng/thuê ……. ha rừng, tại.......................là rừng..............................(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) để sử dụng vào mục đích......................................

Thời hạn sử dụng rừng/thuê rừng là...........năm,  kể từ ngày........tháng..........năm.............đến ngày......... tháng.......năm..........

Đặc điểm khu rừng ghi trong biểu thống kê và bản đồ kèm theo quyết định này.

Những hạn chế về quyền sử dụng rừng (nếu có).....................................................

Người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các qui định của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Người được thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các qui định của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.
Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao rừng/thuê rừng có trách nhiệm thực hiện các qui định về quản lý rừng của Nhà Nước, nộp tiền sử dụng rừng và phí, lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định giao rừng/cho thuê rừng cho người được giao/cho thuê rừng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định.

3. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm/Phòng............................................................ phối hợp với UBND huyện…………., UBND xã.........................................và người được giao/cho thuê rừng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người được giao/cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
BIÊN BẢN BÀN GIAO RỪNG
 (dùng cho việc bàn giao rừng cho tổ chức)
Căn cứ Quyết định (1)...............................................................................................
Hôm nay, ngày.........tháng...........năm......................................................................
Tại (2).........................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
I. Bên bàn giao rừng
Do ông/bà........................................................................................làm đại diện (3).
II. Bên nhận rừng
Do Ông, bà......................................................................................làm đại diện (4).
III. Người làm chứng có các ông, bà
- Ông, bà (5)...............................................................................................................
- Ông, bà....................................................................................................................
- Ông, bà.....................................................................................................................
Đã cùng nhau xác định ranh giới; thống nhất về nhận xét, đánh giá hiện trạng khu rừng và bàn giao cho...........................................................................(có biểu thống kê và bản đồ kèm theo)
Những nhận xét khác (nếu có)
Biên bản đã được đọc để các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành bốn bản, chủ rừng giữ một bản, UBND xã giữ một bản, lưu 1 bản tại phòng chức năng về nông nghiệp và phát triển nông thôn và một bản lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	 Chủ rừng
(ký, ghi rõ họ, tên)
	TM. Sở Nông nghiệp và PTNT
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
	TM. UBND xã
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)

	Người chứng kiến
(ký, ghi họ tên và chức danh)
	Người chứng kiến
(ký, ghi họ tên và chức danh)
	Người chứng kiến
(ký, ghi họ tên và chức danh)


 1. Quyết định của UBND về việc giao rừng, cho thuê rừng, ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định.
2. Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
3. Bên bàn giao rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.
4. Bên nhận rừng nếu là hộ gia đình thì ghi họ, tên chủ hộ; nếu là cá nhân thì ghi họ, tên cá nhân; nếu là tổ chức thì ghi họ, tên và chức danh của người đại diện.
5. Người chứng kiến ghi họ, tên và chức danh.
Mẫu số 11

TRÌNH TỰ 
Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng rừng
Bước 1. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Căn cứ vào kế hoạch thuê rừng hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (đối với trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với trường hợp thuê rừng là tổ chức) chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng rừng trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụng rừng bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, điều kiện lập địa, loài cây, năm trồng đối với rừng trồng kèm theo bản đồ các khu rừng cho thuê;
b) Mục đích, hình thức (cho thuê rừng), thời hạn sử dụng của các khu rừng khi đấu giá quyền sử dụng rừng;

c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các khu rừng;

d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;

đ) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc đấu giá;

e) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;

g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;

h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng rừng trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);

i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng rừng đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các khu rừng đấu giá, gửi đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp thuê rừng là tổ chức) để rà soát trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng.

2. Hồ sơ khu rừng đấu giá bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng;

b) Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng rừng đấu giá (nếu có), báo cáo đánh giá hiện trạng rừng (Vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, điều kiện lập địa, loài cây, năm trồng đối với rừng trồng).

c) Bản đồ hiện trạng khu rừng đấu giá được lập tại thời điểm điều tra, đánh giá hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 với diện tích khu rừng đấu giá dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 với diện tích khu rừng đấu giá từ 500 ha trở lên) theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
d) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng.

Bước 3. Quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Căn cứ hồ sơ khu rừng đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại mục 1 Bước 2), Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng.

2. Quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng được thể hiện bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

b) Vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng khu rừng đấu giá, mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng khu rừng được quyết định đấu giá;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Bước 4. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của khu rừng đấu giá
1. Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của khu rừng đấu giá theo quy định của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt.

2. Hồ sơ trình phê duyệt giá khởi điểm của khu rừng đấu giá bao gồm:

a) Tờ trình về phương án giá khởi điểm của khu rừng được đấu giá (giá đất và tài sản khác trong khu rừng nếu có thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan).

b) Dự thảo phương án giá khởi điểm;

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm;

d) Văn bản thẩm định phương án giá khởi điểm.

3. Căn cứ hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt giá khởi điểm của khu rừng đấu giá. Giá khởi điểm của khu rừng đấu giá đã được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng rừng.

Bước 5. Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng rừng đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng theo quy định.

2. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng phải trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu; thực hiện thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần; thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu theo nguyên tắc khách quan, trung thực và xác định đơn vị trúng thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định cụ thể tại địa phương (nếu có).

Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, khi hết thời gian mời thầu mà chỉ có một đơn vị đăng ký dự thầu thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng báo cáo cơ quan có thẩm quyền (quy định tại mục 1 Bước 2) trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, quyết định giao cho một đơn vị cụ thể có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật để thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc tiếp tục tổ chức lại việc đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng theo quy định.
3. Hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng gồm những nội dung chính như sau:

a) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng; của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng;

b) Vị trí, diện tích khu rừng đấu giá (trường hợp nhiều khu rừng thì lập phụ lục hồ sơ chi tiết đính kèm);

c) Giá khởi điểm bán đấu giá;

d) Thời gian, địa điểm thực hiện cuộc bán đấu giá;

đ) Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá theo phương án đã được phê duyệt;

e) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá theo phương án đã được phê duyệt;

g) Mức thu phí đăng ký tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo phương án đã được phê duyệt;

h) Phương thức thu và xử lý tiền đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước; phương thức, mức thanh toán và giải quyết chi phí thực hiện cuộc bán đấu giá;

i) Thời hạn, địa điểm và phương thức bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá;

k) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.

4. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng được thực hiện ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong trường hợp phương án đấu giá quyền sử dụng rừng có phương thức giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc trong trường hợp có báo cáo của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại mục 1 Bước 2) đề xuất giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá theo quy định tại mục 2 Bước này.

Bước 6. Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừngcó trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng có trách nhiệm cử đại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng. Tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời đại diện cơ quan có thẩm quyền (quy định tại mục 1 Bước 2), tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có rừng bán đấu giá và đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng.

Bước 7. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền (quy định tại mục 1 Bước 2) để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng rừng.

2. Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng rừng, bao gồm:

a) Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng rừng;

b) Quyết định đấu giá quyền sử dụng rừng của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

c) Hồ sơ khu rừng đấu giá;

d) Hợp đồng thuê tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng rừng;

đ) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá và Biên bản kết quả bán đấu giá thành công quyền sử dụng rừng.

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng rừng đã bán đấu giá thành công để gửi cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp thuê rừng là tổ chức), đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng rừng, cơ quan thuế và người đã trúng đấu giá quyền sử dụng rừng. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng rừng bao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

b) Vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng rừng và hạ tầng kỹ thuật, tài sản khác trong khu rừng (nếu có);

c) Tên, địa chỉ của người trúng đấu giá quyền sử dụng rừng;

d) Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng rừng và hạ tầng kỹ thuật, tài sản khác trong khu rừng (nếu có); phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá;

đ) Đơn vị thực hiện ký hợp đồng thuê rừng;

e) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bước 8. Nộp tiền thuê rừng sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng rừng
1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê rừng bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

2. Thông báo nộp tiền rừng bao gồm các nội dung sau:

a) Số tiền thuê rừng phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;

b) Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền thuê rừng trúng đấu giá;

c) Thời hạn yêu cầu nộp tiền thuê rừng trúng đấu giá;

d) Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền thuê rừng trúng đấu giá cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp thuê rừng là tổ chức).

3. Người trúng đấu giá quyền sử dụng rừng có trách nhiệm nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện (trường hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp thuê rừng là tổ chức) để làm thủ tục ký hợp đồng thuê rừng theo quy định.

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
(dùng cho tổ chức)

Kính gửi: ……………………………………

1. Tên tổ chức (chữ in hoa) (1)


2. Địa chỉ trụ sở chính 


3. Địa chỉ liên hệ 


Điện thoại 


4. Người đại diện tổ chức:

- Họ và Tên người đại diện:……………………………………………………………….

- Chức vụ:…………………………………………………………………………………

- Số CMND/CCCD: ………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

5. Các thông tin về rừng

Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)


Diện tích rừng (ha):


Chức năng rừng (ghi rõ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất)

Loại rừng (ghi rõ rừng tự nhiên, rừng trồng)

Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng (2) 


6. Cam kết thực hiện đúng các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng của pháp luật về lâm nghiệp.

	
	………ngày…….tháng…..năm…….
(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)


(1) Ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(2) Ghi rõ mục đích sử dụng rừng: Để làm đường; xây dựng công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, an sinh - xã hội, phát triển kinh tế; khai thác khoáng sản...

Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

Kính gửi: ……………………………

1. Tên người đề nghị (cá nhân/hai vợ chồng/hộ gia đình/tên cộng đồng (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………... (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó; cộng đồng dân cư thì ghi chữ “Cộng đồng” và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó)

2. Địa chỉ thường trú 


3. Địa chỉ liên hệ 


Điện thoại 


4. Các thông tin về rừng

Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô) 


Diện tích rừng (ha): 


Chức năng rừng (ghi rõ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất)

Loại rừng (ghi rõ rừng tự nhiên, rừng trồng)

Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng(1) 


5. Cam kết thực hiện đúng các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng của pháp luật về lâm nghiệp.

	
	........ngày.... tháng ….. năm ……
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


(1) Ghi rõ mục đích sử dụng rừng: để làm đường; xây dựng công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, an sinh - xã hội, phát triển kinh tế; khai thác khoáng sản...

Mẫu số 14

BÁO CÁO THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG RỪNG KHU VỰC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG CỦA DỰ ÁN

NỘI DUNG BÁO CÁO THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG RỪNG KHU VỰC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG CỦA DỰ ÁN

1. Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính) khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng

- Tọa độ vị trí, phạm vi, ranh giới khu vực đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng

- Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính, hiện trạng) khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng

2. Kết quả điều tra hiện trạng rừng

a) Hiện trạng diện tích các loại đất đai khu vực đề nghị mục đích sử dụng rừng (phân theo 03 loại rừng)

b) Hiện trạng diện tích rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng

- Diện tích rừng phân theo: Loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, ngoài quy hoạch 3 loại rừng), nguồn gốc hình thành (tự nhiên, rừng trồng).

- Diện tích rừng phân theo chủ quản lý.

- Diện tích rừng phân theo: Điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng)

c) Điều tra, đánh giá các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm trong khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm điều tra trong khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm điều tra trong khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

Mẫu số 15

NỘI DUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

(Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

1. Cơ sở pháp lý; 

2. Thành phần, nội dung hồ sơ; 

3. Sự cần thiết đầu tư dự án; 

4. Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng về diện tích và trữ lượng: Rừng đặc dụng (rừng tự nhiên, rừng trồng), rừng phòng hộ (rừng tự nhiên, rừng trồng), rừng sản xuất (rừng tự nhiên, rừng trồng) hoặc ngoài quy hoạch 3 loại rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng);

5. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về đầu tư, đầu tư công, lâm nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, quy hoạch...); 

6. Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; 

7. Hiệu quả kinh tế - xã hội; 

8. Về ảnh hưởng của dự án đến an ninh, quốc phòng;

9. Kết quả về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

10. Đối với dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: Thẩm định về nội dung xác định dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên do không thể bố trí diện tích đất khác.

Mẫu số 16

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ………………

Số:     …./TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ……. tháng ……. năm ……


TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án………………

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn.

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ - CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số …/202../NĐ-CP ngày …. ngày …. tháng 202…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng l1 năm 2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Báo cáo số …../BC-HĐTĐ ngày …tháng…năm 202.. Của Hội đồng thẩm định tỉnh… (theo Quyết định số ….QĐ-UBND ngày …tháng….năm 202…của Ủy ban nhân dân tỉnh…..) về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…..;

Căn cứ…….(các văn bản liên quan khác).

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thự hiện Dự án…., với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung về dự án
2. Sự cần thiết đầu tư dự án 

3. Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng);

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về đầu tư, đầu tư công, lâm nghiệp, đất đai, môi trường, quy hoạch..). 

5. Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội.

7. Kết quả về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công.

8. Về ảnh hưởng của dự án đến an ninh, quốc phòng.

9. Đối với dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: Xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên do không thể bố trí diện tích đất khác.

	Nơi nhận:
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 17

NỘI DUNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CÁC BỘ NGÀNH HỒ SƠ TRÌNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

(trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật (pháp luật về đầu tư, đầu tư công, lâm nghiệp, đất đai, môi trường, quy hoạch..); 

2. Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch; 

3. Sự cần thiết đầu tư dự án đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định này;

4. Kết quả về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công;

5. Về ảnh hưởng của dự án đến an ninh, quốc phòng.

Mẫu số 18

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /QĐ-TTg
	…………, ngày…… tháng…… năm…….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…….
(cho tổ chức)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số …/20…./NĐ-CP ngày …tháng…..năm…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án ….. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh ……tại Tờ trình số…../TTr-UBND ngày ….. tháng ……năm 20…

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án……

Điều 1: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…..với tổng diện tích là …..ha, trong đó:

- Diện tích rừng tự nhiên: ….ha, trong đó: Quy hoạch rừng đặc dụng….ha; quy hoạch rừng phòng hộ…..ha; quy hoạch rừng sản xuất….ha.

- Diện tích rừng trồng: ….ha, trong đó: Quy hoạch rừng đặc dụng….ha; quy hoạch rừng phòng hộ…..ha; quy hoạch rừng sản xuất….ha.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh……: Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra và hoàn thiện đẩy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật; việc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và tổ chức chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích rừng quy định tại Điều 1 chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh…. Thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành./.

	
Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ NN&PTNT, TN&MT;

- HĐND, UBND tỉnh.....;

-………….

- Lưu: VT, NN
	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ký tên và đóng dấu)



Mẫu số 19

NỘI DUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

(Trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân)

1. Cơ sở pháp lý; thành phần, nội dung hồ sơ; sự cần thiết đầu tư dự án; vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); diện tích theo: loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng);

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về đầu tư, đầu tư công, lâm nghiệp, đất đai, môi trường, quy hoạch...); sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
3. Hiệu quả kinh tế - xã hội; kết quả đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công;

4. Về ảnh hưởng của dự án đến an ninh, quốc phòng.

Mẫu số 20

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ………………

Số:     …./TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ……. tháng ……. năm ……


TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án………………

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh…..

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ - CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số …/202../NĐ-CP ngày …. ngày …. tháng 202…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng l1 năm 2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Báo cáo số …../BC-HĐTĐ ngày …tháng…năm 202.. Của Hội đồng thẩm định tỉnh… (theo Quyết định số ….QĐ-UBND ngày …tháng….năm 202…của Ủy ban nhân dân tỉnh…..) về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…..;

Căn cứ…….(các văn bản liên quan khác).

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thự hiện Dự án…., với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung về dự án.

2. Sự cần thiết đầu tư dự án. 

3. Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng).

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật (pháp luật về đầu tư, đầu tư công, lâm nghiệp, đất đai, môi trường, quy hoạch...

5. Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội.

7. kết quả đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư và đầu tư công.

8. Về ảnh hưởng của dự án đến an ninh, quốc phòng.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 21

	UBND TỈNH (TP.)………..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /QĐ-UBND
	…………, ngày…… tháng…… năm…….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…….
(cho tổ chức)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số …/20…./NĐ-CP ngày …tháng…..năm…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Nghị quyết của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế…;

………………………………………………………………………………………………..;

Xét đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của (
)…… và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số……...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…..với tổng diện tích là …..ha, trong đó:

- Diện tích rừng tự nhiên: ….ha, trong đó: Quy hoạch rừng đặc dụng….ha; quy hoạch rừng phòng hộ…..ha; quy hoạch rừng sản xuất….ha.

- Diện tích rừng trồng: ….ha, trong đó: Quy hoạch rừng đặc dụng….ha; quy hoạch rừng phòng hộ…..ha; quy hoạch rừng sản xuất….ha.

- Vị trí (
): ………….

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các cơ quan, địa phương và đơn vị chủ rừng liên quan tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục về khai thác lâm sản theo đúng quy định; tránh làm thất thoát tài sản là diện tích rừng thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Đồng thời, cập nhật diễn biến rừng đối với các diện tích chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án nêu trên.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

………………………………………………………….

Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…… và tổ chức đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT…;
- …
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 22

	UBND HUYỆN (THỊ XÃ.)………..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /QĐ-UBND
	…………, ngày…… tháng…… năm…….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…….
(cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng )

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ....

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số …/20…./NĐ-CP ngày …tháng…..năm…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Nghị quyết của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế…;

…………………………………………………………………………………..;

Xét đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của (1)…… và báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án…..với tổng diện tích là …..ha, trong đó:

- Diện tích rừng tự nhiên: ….ha, trong đó: Quy hoạch rừng đặc dụng….ha; quy hoạch rừng phòng hộ…..ha; quy hoạch rừng sản xuất….ha.

- Diện tích rừng trồng: ….ha, trong đó: Quy hoạch rừng đặc dụng….ha; quy hoạch rừng phòng hộ…..ha; quy hoạch rừng sản xuất….ha.

- Vị trí (2): ………….

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp cấp huyện: Phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân xã và đơn vị chủ rừng liên quan tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục về khai thác lâm sản theo đúng quy định; tránh làm thất thoát tài sản là diện tích rừng thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Đồng thời, cập nhật diễn biến rừng đối với các diện tích chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án nêu trên hoặc .

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

………………………………………………………….

Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, …… và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TNMT;

- CQ QL chuyên ngành về lâm nghiệp cấp huyện;
- …
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC IVa

(Kèm theo Nghị định số         /NĐ-CP ngày      tháng       năm 20… của Chính phủ)

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CUNG ỨNG DỊCH VỤ HẤP THỤ VÀ LƯU GIỮ CÁC BON RỪNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
I. QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ CUNG ỨNG DỊCH VỤ HẤP THỤ VÀ LƯU GIỮ CÁC BON RỪNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

1. Hệ quy chiếu bản đồ dịch vụ môi trường rừng theo tiêu chuẩn Việt Nam VN2000.

2. Tỷ lệ bản đồ áp dụng theo quy mô diện tích khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng như sau:

a) Khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng có diện tích dưới 10.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/10.000 hoặc 1/5.000.

b) Khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng có diện tích từ 10.000 ha đến 100.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/25.000.

c) Khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng có diện tích từ trên 100.000 ha đến 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/50.000.

d) Khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng có diện tích lớn hơn 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/100.000.

II. NGUYÊN TẮC XÁC KHU VỰC CUNG ỨNG, SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

1. Nguyên tắc xác định khu vực cung ứng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon rừng là các khu rừng đáp ứng các yêu cầu về cung ứng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon rừng của đề án các bon dự kiến xây dựng hoặc khu vực được lựa chọn.

2. Việc xác định khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và công khai, minh bạch.

III. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DỊCH VỤ HẤP THỤ VÀ LƯU GIỮ CÁC BON RỪNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
1. Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu không gian, thuộc tính, hệ tọa độ của các lớp bản đồ đầu vào theo các tiêu chuẩn biên tập bản đồ của ngành Lâm nghiệp và ngành Tài nguyên môi trường. Các lớp bản đồ đầu vào bao gồm: Lớp bản đồ ranh giới các khu vực dự kiến cung ứng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon; Lớp bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng được cấp thẩm quyền phê duyệt; Các lớp bản đồ: địa hình, thủy văn, ranh giới hành chính, địa danh, chủ quản lý.

2. Phương pháp tính toán và quy đổi trữ lượng các bon rừng theo trạng thái rừng (được tham chiếu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xác định trữ lượng các bon cho từng lô rừng trong khu vực cung ứng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon, hoàn thiện dữ liệu thông tin về trữ lượng các bon rừng. 

3. Chồng xếp các lớp bản đồ thành phần và biên tập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon rừng.

IV. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG TRONG KHU VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

1. Bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong khu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng là bản đồ số có độ chính xác và hệ quy chiếu phù hợp với quy định tại Mục I của Phụ lục này, bao gồm các lớp dữ liệu tối thiểu: ranh giới cung ứng dịch vụ môi trường rừng; địa giới hành chính các cấp; hiện trạng rừng.

2. Chồng xếp các lớp bản đồ quy định tại khoản 1 Mục IV của Phụ lục này, truy xuất và thống kê diện tích rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh, chủ rừng); nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); trữ lượng các bon rừng; loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả.

3. Trường hợp diện tích rừng (kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính) của một tỉnh trong khu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa bàn nhiều tỉnh hoặc của một huyện trong khu vực nằm trên địa bàn nhiều huyện trong một tỉnh có thay đổi trên 10% so với diện tích (kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính) đã công bố thì tiến hành xác định lại diện tích rừng (kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính) trong khu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh có trách nhiệm xác định ranh giới và diện tích khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong địa giới hành chính của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam có trách nhiệm xác định ranh giới và diện tích khu vực cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nguồn hợp pháp khác của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các cấp.

PHỤ LỤC VII

(Kèm theo Nghị định số:    /20...../NĐ-CP ngày   tháng   năm 20... của Chính phủ)

XÁC ĐỊNH TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

I. Xác định số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
1. Hằng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xác định số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên.

a) Xác định mức chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

	
Mức chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	=
	Số tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thực thu trong năm (đồng)
	−
	Kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam  (đồng)
	(1)

	
	
	Tổng diện tích cung

 ứng dịch vụ môi

 trường rừng (ha)
	


b)  Xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

	Số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp  tỉnh (đồng)
	=
	Mức chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	x


	Diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng của tỉnh (ha)
	(2)


c) Xác định tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

	Tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

(đồng)
	=
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1

(đồng)
	+
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)
	+ ... +
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)
	(3)


d) Xác định số tiền dịch vụ môi trường rừng điều tiết trong lưu vực sông 

- Số tiền điều tiết từ 01 tỉnh:


	Số 

tiền điều 

tiết của 01 tỉnh

(đồng)
	=
	Số tiền điều 

phối từ Quỹ 

Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (đồng)
	-
	Hai lần mức hỗ 

trợ cao nhất của 

ngân sách nhà nước 

cho khoán bảo vệ 

rừng (đồng)
	x
	Diện tích chi trả toàn tỉnh theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

(ha)
	  (4)


	Tổng số tiền điều tiết

(đồng)
	=
	Số tiền điều tiết từ tỉnh thứ 1

(đồng)
	+
	Số tiền điều tiết từ tỉnh thứ  2 (đồng)
	+ ... +
	Số tiền điều tiết từ tỉnh thứ  n (đồng)
	(5)


- Tổng số tiền điều tiết trên cùng lưu vực sông:

đ) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh bằng tổng số tiền điều phối được xác định tại điểm c khoản 1 mục I Phụ lục này trừ đi số tiền điều tiết được xác định tại điểm d, khoản 1 mục I Phụ lục này (nếu có).

 2. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều tiết số tiền tại điểm d khoản 1 mục I Phụ lục này cho các địa phương trên cùng lưu vực sông có mức chi trả bình quân thấp nhất trở lên 

a) Xác định số tiền điều tiết lần thứ nhất:

-  Xác định mức chi trả bình quân toàn tỉnh

	
Mức chi trả bình quân toàn tỉnh

(đồng/ha)
	=
	Số tiền dịch vụ môi trường rừng 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực thu trong năm bao gồm số tiền được điều phối và thu nội tỉnh (đồng)
	(6)

	
	
	Tổng diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (ha)
	



- Xác định số tiền điều tiết lần thứ nhất:

	Số 

tiền điều 

tiết lần thứ nhất

(đồng)
	=
	Mức chi trả bình quân của địa phương thấp thứ hai

(đồng/ha)
	-
	Mức chi trả bình quân của địa phương thấp nhất

(đồng/ha)
	x
	Diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt của tỉnh có đơn giá bình quân thấp nhất

(ha)
	(7)


a1) Trường hợp số tiền cần điều tiết được xác định tại điểm d, khoản 1, mục I Phụ lục này nhỏ hơn hoặc bằng số tiền điều tiết lần thứ nhất thì Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều tiết cho các địa phương có đơn giá bình quân thấp nhất theo công thức sau:

	
Số tiền điều tiết cho 01 tỉnh  (đồng)
	=
	Số tiền cần 

điều tiết

(đồng)


	x


	Diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt của 01 tỉnh (ha)
	(8)



	
	
	Tổng diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt của các tỉnh có mức chi  trả bình quân thấp nhất (ha)
	
	
	


a2) Trường hợp số tiền cần điều tiết được xác định tại điểm d, khoản 1, mục I Phụ lục này lớn hơn số tiền điều tiết lần thứ nhất, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều tiết số tiền lần thứ nhất cho địa phương có đơn giá chi trả bình quân thấp nhất trở lên theo công thức sau:
	
Số tiền điều tiết cho 01 tỉnh  (đồng)
	=
	Số tiền 

điều tiết lần

 thứ nhất

(đồng)


	x


	Diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt của 01 tỉnh (ha)
	(9)



	
	
	Tổng diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt của các tỉnh có mức chi  trả bình quân thấp nhất (ha)
	
	
	


Số tiền còn lại, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tiếp tục điều tiết lần thứ hai.

b) Xác định số tiền điều tiết lần thứ hai (nếu có):

 Số tiền còn lại sau khi điều tiết lần thứ nhất, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tiếp tục điều tiết cho các địa phương có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên cùng một lưu vực sông có mức chi trả bình quân thấp nhất trở lên. 

* Xác định mức chi trả bình quân từng tỉnh:

	
Mức chi trả bình quân từng tỉnh

(đồng/ha)
	=
	Số tiền dịch vụ môi trường rừng 

thực thu trong năm gồm số tiền được điều phối, số tiền nhận điều tiết lần 1 (nếu có), thu nội tỉnh

 (đồng)
	(10)

	
	
	Tổng diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (ha)
	


* Xác định số tiền điều tiết cho địa phương lần thứ hai:

- Xác định số tiền điều tiết lần thứ hai: 

	Số 

tiền điều 

tiết lần thứ hai

(đồng)
	
=
	Mức chi trả bình quân của địa phương thấp thứ hai

(đồng/ha)
	-
	Mức chi trả bình quân của địa phương thấp nhất

(đồng/ha)
	x
	Tổng diện tích chi trả theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt của tỉnh có mức chi trả bình quân thấp nhất

(ha)
	(11)


- Trường hợp số tiền điều tiết còn lại nhỏ hơn hoặc bằng số tiền điều tiết lần thứ hai, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều tiết cho địa phương có mức chi trả bình quân thấp nhất lên theo quy định tại điểm a1, khoản 2 mục I Phụ lục này.

- Trường hợp số tiền điều tiết còn lại lớn hơn số tiền để điều tiết cho các địa phương có mức chi trả bình quân thấp nhất lên mức chi của địa phương có mức chi trả bình quân thấp thứ hai thực hiện điều tiết theo quy định tại điểm a2, khoản 2 mục I Phụ lục này.

c) Thực hiện điều tiết theo nguyên tắc trên đến khi đơn giá bình quân sau khi nhận điều tiết không vượt quá hai lần mức hỗ trợ cao nhất của ngân sách Nhà nước cho khoán bảo vệ rừng.

d) Tổng số tiền điều tiết cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh:

	Tổng số tiền điều tiết cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

(đồng)
	=
	
Số tiền điều tiết lần thứ nhất

(đồng)
	
	+
	
Số tiền điều tiết lần thứ hai 

(đồng)
	+ ... +
	
Số tiền điều tiết lần thứ n (đồng)
	(12)



II. Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng


1. Hằng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo số tiền thực thu trong năm, gồm số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và thu nội tỉnh. 
a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

	
Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	=
	Số tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực thu trong năm (đồng)
	-
	Kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (đồng)
	-
	Kinh phí

dự phòng (đồng)
	(13)

	
	
	
	
	Tổng diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K (ha)
	
	
	



Trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả cho 01 ha rừng thấp hơn năm trước liền kề, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn kinh phí dự phòng.

b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:



c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:




Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ cao nhất của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp cho diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng tại các lưu vực có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp nhất trở lên.

Đối với nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng được điều tiết từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xây dựng kế hoạch chi theo quy định tại mẫu số 02, Phụ lục IX Nghị định này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp cho diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng tại lưu vực có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp nhất trở lên để chi trả cho chủ rừng trước ngày 31 tháng 5 hằng năm.
2. Hệ số K
a) Hệ số K được xác định cho từng lô rừng, làm cơ sở để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hệ số K bằng tích số của các hệ số K thành phần.
b) Các hệ số K thành phần gồm:
- Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trữ lượng rừng. Hệ số K1 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng giàu; 0,95 đối với rừng trung bình; 0,90 đối với rừng nghèo, rừng nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, rừng tre nứa và rừng trồng. Tiêu chí trữ lượng rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử dụng rừng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng đặc dụng; 0,95 đối với rừng phòng hộ; 0,90 đối với rừng sản xuất;
- Hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,90 đối với rừng trồng;
- Hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó khăn được quy định đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hệ số K4 có giá trị bằng: 1,00 đối với xã thuộc khu vực III; 0,95 đối với xã thuộc khu vực II; 0,90 đối với xã thuộc khu vực I và các xã chưa được Thủ tướng Chính phủ quy định.
c) Áp dụng hệ số K
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và hệ số K được quy định tại khoản 2 Mục II Phụ lục này, quy định, hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần trên địa bàn tỉnh.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định hệ số K của các lô rừng khi có sự thay đổi về trữ lượng, mục đích sử dụng, nguồn gốc hình thành và mức độ khó khăn.
III. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng

1. Hằng năm, bên khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên khoán) xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên nhận khoán) theo số tiền thực nhận từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. 


2. Xác định mức khoán bảo vệ rừng cho 01 ha (sau đây viết chung là đơn giá khoán) từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:







3. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:



4. Xác định tổng số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


5. Hệ số K 

Áp dụng theo quy định tại khoản 2 Mục II của Phụ lục này.

IV. Xác định số tiền chi trả cho dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính



1.  Xác định số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh: 


a) Xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ một bên sử dụng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính:


	Số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

(đồng)
	=
	Số tiền được chi trả

(đồng)
	_
	Kinh phí quản lý trích, sử dụng tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

(đồng)
	X


	Kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh (tấn CO2)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	Tổng khối lượng hấp thụ, lưu giữ các bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh được giao dịch 

(tấn CO2)
	


b) Xác định tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ nhiều bên sử dụng dịch vụ:

	Tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

(đồng)
	=
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ thứ 1

(đồng)
	+
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ thứ 2

(đồng)
	+ ... +
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ thứ n

(đồng)
	(20)

	
	
	
	
	
	
	
	



2. Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính

Hằng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính theo số tiền thực thu trong năm, gồm số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và thu nội tỉnh. 


a) Xác định số tiền chi trả cho 01 tấn CO2 từ một bên sử dụng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính

	
Mức chi trả cho 01 tấn CO2
	=
	Số tiền dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính cấp tỉnh thực thu trong năm (đồng)
	−
	Kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh  (đồng)
	(21)

	
	
	Kết quả hấp thụ,

 lưu giữ các bon của 

rừng và giảm phát thải 

khí nhà kính (tấn CO2)
	


b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính từ một bên sử dụng dịch vụ:

	Số tiền chi trả cho bên cung ứng hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính (đồng)
	=
	
Mức chi trả cho 01 tấn CO2
	
X
	Kết quả hấp thụ, lưu giữ các bon của rừng và 

giảm phát thải khí nhà kín (tấn CO2)
	(22)


c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính từ nhiều bên sử dụng dịch vụ:
	Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng hấp thụ, lưu giữ các- bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính

(đồng)
	=
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ thứ 1

(đồng)
	+
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ thứ 2

(đồng)
	+ ... +
	Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ thứ n

(đồng)
	(23)



PHỤ LỤC VIII

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NƯỚC 

TỪ NGUỒN NƯỚC

 (Kèm theo Nghị định số:      /20…./NĐ-CP  ngày     tháng    năm 20... của  Chính phủ)

	TT
	Tên ngành

	1. 
	Cơ sở Chăn nuôi công nghiệp 

	2. 
	Khai thác than cứng và than non

	3. 
	Khai thác quặng kim loại

	4. 
	Khai khoáng khác (đá, cát, sỏi, đất sét)

	5. 
	Sản xuất, chế biến thực phẩm

	6. 
	Sản xuất đồ uống

	7. 
	Sản xuất sản phẩm thuốc lá

	8. 
	Dệt 

	9. 
	Sản xuất trang phục

	10. 
	Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

	11. 
	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

	12. 
	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

	13. 
	Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

	14. 
	Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

	15. 
	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

	16. 
	Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

	17. 
	Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

	18. 
	Sản xuất kim loại, sản phẩn từ kim loại đúc sẵn


PHỤ LỤC IX

(Kèm theo Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Báo cáo thu tiền dịch vụ môi trường rừng theo hình thức trực tiếp

	Mẫu số 02
	Kế hoạch chi tiền dịch vụ môi trường rừng được nhận điều tiết từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

	Mẫu số 03
	Đăng ký ý tưởng Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính

	Mẫu số 04

	Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính

	Mẫu số 05
	Đơn đề nghị công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính; tín chỉ các-bon của rừng


Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP

Kỳ.......Năm .......

	STT
	Tỉnh / thành phố
	Bên cung ứng DVMTR
	Bên sử dụng DVMTR 
	Mức chi trả
	Thời gian chi trả
	Số tiền (đồng)
	Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số tiền thu theo hợp đồng /kế hoạch thu trong năm 
	Số tiền đã thu đến thời điểm báo cáo
	
	

	I
	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

	1
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở nuôi trồng thủy sản

	1
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	....
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Quỹ BV và PTR tỉnh...

-Lưu
	................, ngày.........tháng..........năm

Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

(ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Mẫu số 02
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN

RỪNG  TỈNH ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





KẾ HOẠCH CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐƯỢC ĐIỀU TIẾT 

TỪ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Năm .......


I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH


- Căn cứ ...


- ...


II. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHI

	STT
	Nội dung
	Số tiền

(đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(A)
	(2)
	(B)

	
	Số tiền điều tiết 
	
	

	1
	Khi phí quản lý (tối đa 10%)
	
	Được trích lập, sử dụng năm tài chính

	2
	Kinh phí chi trả cho chủ rừng
	
	Thực hiện chi bổ sung vào năm trước liền kề cho các chủ rừng .


III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHI CHO CHỦ RỪNG

	STT
	Chủ rừng
	Mức chi trả năm trước liền kề 

(đồng/ha)

	Mức dự kiến chi trả

(đồng)
	Mức dự kiến chi bổ sung từ nguồn điều tiết của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng việt Nam

(đồng/ha)
	Diện tích chi trả được UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch

(ha)

	Dự kiến số tiền được chi trả

(đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(A)
	(2)
	(3)
	(4) = (2) + (3)
	(5)
	(6) = (5) * (4)
	(B)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


	................, ngày.........tháng..........năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Mẫu số 03
Đăng ký ý tưởng Đề án kinh doanh tín chỉ các bon rừng


I. THÔNG TIN CHUNG


1.1. Thông tin về đề Đề án:


-Tên đề án:.......................................................................................


- Phạm vi thực hiện:.................................................


- Thời gian thực hiện (từ tháng/ năm đến tháng/năm):..................


1.2. Thông tin về tổ chức đề xuất:


Tên tổ chức; Địa chỉ; Tên người liên hệ; Điện thoại và email liên hệ.

II. KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ ÁN


2.1. Mục tiêu


- Mục tiêu tổng quát


- Mục tiêu cụ thể


2.2. Các hoạt động thực hiện


- Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp


- Luận giải lựa chọn các hoạt động dự kiến thực hiện 


- Mô tả các hoạt động và quy mô (ha) thực hiện 


2.3. Dự kiến lượng tín chỉ các bon rừng


- Tiêu chuẩn các bon áp dụng và thị trường các bon dự kiến


- Giai đoạn và mức tham chiếu


- Giai đoạn kinh doanh tín chỉ các bon


- Ước tính lượng tín chỉ các bon rừng tạo ra (so với mức tham chiếu)


2.4. Ước tính vốn đầu tư


- Vốn đầu tư


- Nguồn vốn


III. KIẾN NGHỊ

- Nêu các đề xuất, kiến nghị (nếu có)

	
	Ngày ……tháng ……năm……….

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(ký và đóng dấu)


Mẫu số 04
Đề án chi tiết kinh doanh tín chỉ các bon rừng


I. SỰ CẦN THIẾT 


1.1. Bối cảnh


1.2. Cơ sở pháp lý


1.3. Cơ sở thực tiễn


1.4. Sự cần thiết


II. MỤC TIÊU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN


2.1. Mục tiêu


- Mục tiêu tổng quát


- Mục tiêu cụ thể


2.2. Phạm vi và các hoạt động thực hiện


- Mô tả phạm vi thực hiện (phạm vi hành chính, kèm theo bản đồ)


- Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực thực hiện


- Mô tả hiện trạng rừng và sử dụng đất


- Luận giải lựa chọn các hoạt động thực hiện


- Mô tả các hoạt động, biện pháp can thiệp và quy mô (ha) thực hiện để tạo ra tín chỉ các bon


III. TIỀM NĂNG TÍN CHỈ CÁC BON RỪNG


3.1. Ước tính mức phát thải/hấp thụ tham chiếu


- Mô tả giai đoạn tham chiếu


- Kết quả tính mức tham chiếu theo yêu cầu của tiêu chuẩn các bon áp dụng


Chi tiết kèm theo phụ lục về tính toán mức tham chiếu, gồm: định nghĩa về rừng, bể các bon lựa chọn, xây dựng số liệu hoạt động, xây dựng hệ số phát thải, tính toán phát thải và hấp thụ các bon.


3.2. Ước tính tín chỉ các bon


- Mô tả các giả định cho tính toán theo các hoạt động can thiệp


- Dự kiến lượng tín chỉ các bon rừng tạo ra


- Đánh giá về độ không chắc chắn về lượng tín chỉ các bon tạo ra


- Dự kiến lượng tín chỉ các bon có thể chuyển nhượng, thương mại.


IV. ĐO ĐẠC, GIÁM SÁT, BÁO CÁO KẾT QUẢ TÍN CHỈ CÁC BON RỪNG


4.1. Mô tả thực hiện đo đạc, giám sát và báo cáo


- Đo đạc, giám sát số liệu hoạt động


- Đo đạc, cập nhật hệ số phát thải


- Lập báo cáo kết quả tín chỉ các bon


- Đảm bảo chất lượng kết quả tín chỉ các bon


- Kế hoạch thực hiện đo đạc, báo cáo và xác minh (MRV)


4.2. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội


- Phân tích các nguy cơ đảo nghịch, chuyển dịch phát thải


- Các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội


- Kế hoạch thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội


V. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH


5.1. Quản lý tài chính


- Phân tích các chi phí và nguồn thu dự kiến


- Dự kiến vốn đầu tư 


- Kế hoạch tài chính (tổng thể và hằng năm)


- Cơ chế quản lý tài chính



5.2. Quản lý và sử dụng


- Mô tả cơ chế chia sẻ lợi ích từ nguồn tín chỉ các bon  (áp dụng khi quyền các bon thuộc sở hữu Nhà nước, các trường hợp liên danh, liên kết, vv)


- Các lợi ích ngoài các bon (gỗ, lâm sản, dịch vụ môi trường rừng khác)


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


6.1. Trách nhiệm của Tổ chức đề xuất


- Nêu trách nhiệm của tổ chức đề xuất 


6.2. Trách nhiệm của các bên tham gia


- Nêu trách nhiệm của từng bên tham gia


VI. CÁC PHỤ LỤC


7.1. Bản đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất khu vực thực hiện


7.2. Mô tả chi tiết xây dựng mức tham chiếu


7.3. Kết quả tính toán lượng tín chỉ các bon dự kiến (theo năm và theo các hoạt động can thiệp)


7.4. Phân tích tài chính (chi phí và lợi ích, vốn đầu tư theo năm và theo các hoạt động)


7.5. Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án


7.6. Các phụ lục khác (nếu cần, ví dụ thỏa thuận liên danh, liên kết) 

	
	TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(ký và đóng dấu)




Mẫu số 05

	TÊN CHỦ RỪNG/QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ GIẢM PHÁT THẢI, TÍN CHỈ CÁC-BON CỦA RỪNG

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Tên chủ rừng/Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: ..................................


Tên Đề án: ........................................................................................


Địa chỉ: .............................................................................................


Điện thoại.................................... Email: .........................................


Xin gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những hồ sơ sau:


- Báo cáo kết quả đo đạc hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng (bản chính); 


- Báo cáo xác minh xác minh kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon rừng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hiện hành);


- Tài liệu khác (nếu có);


Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và công nhận kết quả giảm phát thải/tín chỉ các-bon rừng nêu trên.

	
	....    ngày .... tháng .... năm ....

CHỦ RỪNG/QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

(Ký tên, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)




Dự thảo


Hội thảo quốc gia





Số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)





=





Số tiền chi trả  cho 01 ha rừng (đồng/ha)








Tổng diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K (ha)





x





(14)





Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)








Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)





(15)))





+





…





+





=





+





Mức khoán  (đồng/ha)





=





Số tiền bên khoán nhận được cho diện tích khoán (đồng)





Kinh phí quản lý của bên khoán (đồng)





Tổng diện tích rừng khoán đã quy đổi theo hệ số K (ha)








-





(16)





 (17)





Số tiền chi trả cho bên nhận khoán (đồng)





=





Mức khoán (đồng/ha)








Diện tích rừng của bên nhận khoán đã quy đổi theo hệ số K (ha)





x





Số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)








Số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)





+





+





…





Số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)








Tổng số tiền chi trả cho bên nhận khoán (đồng)





=





+





(18)








(1) Tổ chức đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.


(2) Ghi rõ vị trí Lô, Khoảnh, Tiểu khu. Trường hợp số liệu Lô, Khoảnh, Tiểu khu nhiều thì đưa vào Phụ biểu kèm theo.


� Mức chi trả năm trước liền kề được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch thu, chi hằng năm.


� Diện tích chi trả năm trước liền kề được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch thu, chi hằng năm.








